Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 1. THỂ HIỆN VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
· Chỉ ra được những đặc điểm tính cách, quan điểm sống của bản thân và biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.
· Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
· Thể hiện được sự tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó đẻ đạt được mục tiêu đề ra.
· Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.
· Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Xác định được phong cách của bản thân
· Thể hiện được hứng thú của bản thân và tinh thần lạc quan về cuộc sống.
· Thể hiện được tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của bản thân
· Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và khả năng thay đổi của bản thân.
3. Phẩm chất: 
· Nhân ái: Biết yêu thương, đùm bọc mọi người; yêu cái đẹp, cái thiện; tôn trọng sự khác biệt; cảm thông, độ lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác
· Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: Tranh, ảnh liên quan đến sự thể hiện và phát triển bản thân.
2. Đối với HS: 
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp
· Hình ảnh tính cách mong muốn của bản thân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý: 
· Tham gia buổi trò chuyện về vai trò của sự tự chủ, tự trọng trong thực hiện nội quy, quy định của nhà trường.
· Trao đổi về các hoạt động mà HS có thể tham gia để phát triển những điểm mạnh của bản thân.
· Tham gia các hoạt động tìm hiểu ngôi trường mới, thầy cô và bạn mới.
· ………
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
· Thảo luận về cách tuân thủ tốt nội quy lớp học
· Chia sẻ về cách phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.
· Thảo luận về cách rèn luyện các kĩ năng tư duy tích cực và tư duy phản biện.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và hứng khởi cho HS trước khi bước vào bài học.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi, giới thiệu về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10.
c. Sản phẩm: HS chơi trò chơi nhiệt tình, nắm được các chủ đề của môn học.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Chơi trò chơi “Giới thiệu bản thân”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Giới thiệu bản thân”
- GV phổ biến luật chơi: “Quản trò chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 6 – 8HS. Lần lượt, từng HS trong nhóm giới thiệu tên của mình gắn với một tính từ chỉ tính cách của bản thân. Ví dụ: Hoa hài hước, Thành thân thiện,….
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi.
- GV quan sát và hỗ trợ các nhóm khi cần thiết
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV hỏi HS: Sau khi chơi trò chơi em có cảm xúc gì và ý nghĩa của trò chơi đó là gì?
- HS chia sẻ cảm xúc của bản thân.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đánh giá, nhận xét quá trình tham gia trò chơi của HS.
Nhiệm vụ 2. Giới thiệu về Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bức tranh về chủ đề và giới thiệu chủ đề: “Thể hiện và phát triển bản thân”.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp cận chủ đề đầu tiên của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10.
Bước 3. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV dẫn dắt HS vào tìm hiểu nội dung của chủ đề 1
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Nhận diện quan điểm sống của bản thân
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận diện được các quan điểm sống của bản thân và chỉ ra được những ảnh hưởng của quan điểm sống đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống. Từ đó, các em hình thành các quan điểm sống tích cực.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ:
· Chia sẻ về quan điểm sống của em
· Chỉ ra những ảnh hưởng của quan điểm sống đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống.
· Chia sẻ những điều em học được từ quan điểm sống của các bạn.
c. Sản phẩm: HS lần lượt giải quyết được các nhiệm vụ, suy nghĩ và đưa ra các quan điểm sống tích cực cho bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ về quan điểm sống của em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành nhóm từ 4 – 6 HS, yêu cầu lần lượt từng HS chia sẻ về quan điểm sống của bản thân trong nhóm theo 2 vòng:
+ Vòng 1. Chia sẻ về quan điểm giao tiếp, ứng xử.
Ví dụ: Bạn Hoa nói rằng: “Chân thành và thẳng thắn là yếu tố cơ bản tạo nên tình bạn đúng nghĩa”.
+ Vòng 2. Chia sẻ về quan điểm học tập và công việc.
Ví dụ: Bạn Thành nói rằng: “Tinh thần trách nhiệm là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của mỗi cá nhân trong học tập và công việc.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, cùng nhau thảo luận
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số bạn giới thiệu trước lớp 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết về những quan điểm sống của HS.

Nhiệm vụ 2. Những ảnh hưởng của quan điểm sống đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4HS theo kĩ thuật khăn trải bàn, yêu cầu HS trong nhóm thảo luận về ảnh hưởng của quan điểm sống đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các thành viên đưa ra ý kiến riêng của mình, cả nhóm thống nhất.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết về ảnh hưởng của các quan điểm sống đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống.

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những điều em học được từ quan điểm sống của các bạn
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời 1 bạn HS làm MC phỏng vấn, đặt câu hỏi cho các bạn khác trong lớp:
+ Điều em học được từ quan điểm sống của các bạn là gì?
+ Ý nghĩa của quan điểm sống?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhanh chóng chia sẻ.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, chốt lại những bài học các em học được và định hướng các em hình thành những quan điểm sống tích cực.
	1. Nhận diện quan điểm sống của bản thân
*Một số quan điểm sống dành cho học sinh
- Giao tiếp, ứng xử
+ Kĩ năng giao tiếp, ứng xử thông minh sẽ làm chủ được tình huống.
+ Sống độ lượng, vị tha và là bạn của mọi người.
+ Chân thành và thẳng thắn là yếu tố cơ bản tạo nên tình bạn đúng nghĩa.
- Học tập và công việc
+ Thực hiện tốt tính kỉ luật là bạn đang giúp mình hoàn thiện nhân cách tốt hơn.
+ Chăm chỉ là điều kiện tiên quyết để học sinh chinh phục được những thành tích cao trong học tập.
+ Trung thực trong học tập là bạn đang thể hiện lòng tự trọng của mình.






*Ảnh hưởng của quan điểm sống đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống
Quan điểm sống là kim chỉ nam giúp chúng ta ngày càng tiến bộ, hoàn thiện trong giao tiếp, ứng xử cũng như trong học tập, công việc. Tuy nhiên, để thực hiện được những quan điểm đó chúng ta cũng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Việc chúng ta cần làm là vượt qua khó khăn đó và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.









[bookmark: _heading=h.gjdgxs]*Chia sẻ những điều học được từ quan điểm sống của các bạn
- HS tự chia sẻ.


Hoạt động 2. Tìm hiểu về đặc điểm tính cách của bản thân
a. Mục tiêu: Giúp HS khám phá và tìm hiểu những đặc điểm tính cách của bản thân, từ đó chỉ ra được những nét tính cách đặc trưng và nét tính cách tích cực, chưa tích cực của mình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ:
· Xác định một số đặc điểm tính cách của bản thân và các biểu hiện của những nét tính cách đó.
· Chỉ ra ảnh hưởng của tính cách đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống.
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện và phát triển bản thân.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tìm ra được đặc điểm tính cách của bản thân để có sự điều chỉnh phù hợp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định tính cách của bản thân và biểu hiện của những nét tính cách đó.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”
- GV chia lớp thành 2 đội thi và phổ biến luật chơi: Một HS trong từng đội lần lượt viết lên bảng những từ chỉ tính cách của con người. Trong thời gian 3 phút, đội nào viết được nhiều hơn và đúng các tính cách sẽ là đội thắng cuộc.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành các đội, tiếp nhận và lắng nghe luật chơi.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cho hai đội cùng chơi trò chơi. 
- GV nhận xét, tổng kết về một số tính cách của con người.
- GV chia lớp thành nhóm 5 – 6 HS, yêu cầu lần lượt từng HS trong nhóm giới thiệu những nét tính cách đặc trưng của bản thân và biểu hiện của nó.
- GV mời một số HS trong các nhóm chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khuyến khích các em rèn luyện cho mình những nét tính cách tích cực.

Nhiệm vụ 2. Những ảnh hưởng của tính cách đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi: Tính cách có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của bản thân trong học tập và cuộc sống?
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, suy nghĩ, đưa ra ý kiến
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi đại diện một số HS đứng dậy trả lời trước lớp (yêu cầu các câu trả lời không trùng nhau). 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết về ảnh hưởng của tính cách đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống.

Nhiệm vụ 3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát triển bản thân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 6HS, yêu cầu HS mở SBT và chia sẻ theo 2 vòng:
+ Vòng 1. Những điểm yếu và điểm mạnh trong tính cách của bản thân.
+ Vòng 2. Giới thiệu về kế hoạch và những việc làm cụ thể để thực hiện kế hoạch rèn luyện bản thân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, chia sẻ theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát và hỗ trợ
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, tổng kết về cách xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát triển bản thân.
	2. Tìm hiểu về đặc điểm tính cách của bản thân 
* Xác định tính cách và biểu hiện
- Tính cách là tính chất, đặc điểm về nội tâm của mỗi con người mà có ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ, lời nói và hành động của người đó. Một người có thể có nhiều tính cách và cũng có thể nhiều người cùng có một tính cách.
- Một số tính cách:
+ Tính tự lập
+ Tính tự tin
+ Tính cầu toàn
+ Tính thân thiện
+ …








* Ảnh hưởng của tính cách đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống
- HS liên hệ tính cách và nếu ảnh hưởng.



















* Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát triển bản thân
+ Liệt kê các điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của bản thân.
+ Lựa chọn một điểm mạnh, một điểm yếu trong tính cách để phát huy và khắc phục.
+ Đề ra và thực hiện những việc làm cụ thể, khả thi giúp phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu
+ Đặt ra thời hạn phù hợp với điều kiện của bản thân đẻ rèn luyện và thể hiện sự quyết tâm thực hiện;
+ Tự động viên, khích lệ bản thân vì sự cố gắng của chính mình;
+ ….


Hoạt động 3. Điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận diện được biểu hiện của khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực và rèn luyện cách điều chỉnh tư duy tích cực cho bản thân.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ:
· Nhận diện khả năng điều chỉnh tư duy tích cực
· Đóng vai nhân vật trong các tình huống điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực
· Chia sẻ cảm nhận của em khi điều chỉnh được tư duy theo hướng tích cực.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao, biết đưa ra cách điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân để ngày càng tốt hơn.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1. Nhận diện khả năng điều chỉnh tư duy tích cực
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 2 đội thi, một đội viết những biểu hiện của tư duy tiêu cực, một đội viết những biểu hiện của tư duy tích cực cho tình huống khi bị điểm thấp mặc dù đã cố gắng. Trong thời gian 3 phút, đội nào viết được nhiều và đúng đội đó sẽ thắng cuộc.
- Sau khi các đội đưa ra biểu hiện, GV đặt câu hỏi:
+ Em thường có những biểu hiện nào?
+ Em cần điều chỉnh tư duy theo hướng nào?
+ Em cần làm gì để có thể điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành đội, thảo luận và tìm ra đáp án theo nhiệm vụ được phân công
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và chia sẻ về sự ảnh hưởng của tư duy tiêu cực, tư duy tích cực và hướng dẫn HS rèn luyện, điều chính theo hướng tích cực. (Bảng cuối hoạt động)

Nhiệm vụ 2. Đóng vai nhân vật, xử lí tình huống để điều chỉnh theo tư duy tích cực
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm đôi, yêu cầu HS đóng vai các nhân vật trong tình huống 1, 2 sgk:
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận cặp đôi, phân vai và xử lí tình huống
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số cặp đóng vai thể hiện khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ cảm nhận của bản thân khi điều chỉnh được tư duy theo hướng tích cực
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3 của hoạt động 3 trong SBT và chia sẻ những việc mình đã làm để điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
- GV đọc những cách HS đã thực hiện để điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực và yêu cầu cả lớp: Ai đã thực hiện thì giơ tay.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ với bản thân, liệt kê những việc đã làm để điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
- HS biểu quyết
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết số liệu của cả lớp và đưa ra nhận xét về những việc HS đã thực hiện hoặc chưa thực hiện để rèn luyệ điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV phỏng vấn nhanh: Khi điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực, các em cảm thấy tâm trí, cơ thể và cảm xúc của mình như thế nào? (tâm trí thoải mái, cơ thể nhẹ nhàng, cảm xúc vui vẻ…)
- GV nhận xét và khích lệ HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
	3. Điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực
* Nhận diện khả năng điều chỉnh tư duy tích cực
- Khi bị điểm thấp dù đã cố gắng
+ Tư duy tiêu cực: Cho mình kém cỏi, không thể học tốt được môn đó, thấy chán nản…
+ Tư duy tích cực: Nghĩ là do mình chưa cẩn thận, mình cần cố gắng học hơn, nhất định sẽ đạt điểm tốt…
=> Khi xảy ra sự việc gì, chúng ta cũng cần phải nhìn nó theo hướng tích cực.
- Cách điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực:
(bảng cuối hoạt động)








*Xử lí tình huống
+ TH1. K vui vẻ chấp nhận các lỗi bạn đã nêu ra, vì bạn nghĩ tốt cho mình nên mới thẳng thắn nêu ra lỗi như vậy để mình sửa đổi.
+ TH2. X buồn một tý rồi quay trở lại trạng thái bình thường, nghĩ chắc do mình đã quá vội vàng, không xem xét kĩ, lần sau sẽ chú ý kỹ hơn để không phạm phải sai lầm này nữa.








* Chia sẻ cảm nhận của bản thân khi điều chỉnh được tư duy theo hướng tích cực
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ, biểu quyết.


Cách điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực:
	

1. Nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực
	- Quan sát những mặt tích cực của vấn đề
- Nhớ lại tình huống, kỉ niệm tốt đã trải qua
- Đơn giản hóa mọi chuyện, tránh làm nghiêm trọng vấn đề.
- Động viên bản thân cần bình tĩnh và suy xét vấn đề theo hướng tích cực.
- ……………

	
2. Chỉ ra hệ quả của suy nghĩ tiêu cực
	- Suy nghĩ tiêu cực là hủy hoại tâm hồn và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Suy nghĩ tiêu cực làm tâm trí mệt mỏi, thiếu động lực học tập và lao động.
- ……………..

	
3. Cảm nhận kết quả của tư duy tích cực
	- Tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của những suy nghĩ tích cực
- Cảm nhận sự thay đổi của cảm xúc, có mối quan hệ tốt đẹp khi suy nghĩ tích cực.
- ……………….


Hoạt động 4. Thể hiện sự tự chủ, tự trọng
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận diện được biểu hiện của sự tự chủ, tự trọng và thực hiện những việc làm cụ thể để rèn luyện sự tự chủ, tự trọng trong học tập và cuộc sống.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các hoạt động dạy học để giúp HS tìm hiểu sự tự chủ, tự trọng:
· Nhận diện những biểu hiệ của sự tự chủ, tự trọng trong học tập và cuộc sống
· Chia sẻ tình huống thể hiệ sự tự chủ, tự trọng của em
· Rèn luyện sự tự chủ, tự trọng.
c. Sản phẩm: Sau các nhiệm vụ, HS nêu được biểu hiện và những việc làm cụ thể để rèn luyện sự tự chủ, tự trọng trong học tập và cuộc sống để hoàn thiện bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu biểu hiện của sự tự chủ, tự trọng trong học tập và cuộc sống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 2 đội thi và phổ biến luật chơi: 
+ Đội 1 viết những biểu hiện của sự tự chủ
+ Đội 2 viết những biểu hiện của lòng tự trọng trong học tập và cuộc sống.
Trong thời gian 3 phút, đội nào viết được nhiều đáp án chính xác, đội đó sẽ thắng cuộc.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia thành hai đội, nhận nhiệm vụ của đội mình, thảo luận và ghi ra các biểu hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Hai đội công bố kết quả
- GV và HS cùng nhận xét về các phương án của 2 đội.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết về những biểu hiện của sự tự chủ, tự trọng trong học tập và cuộc sống.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ về tình huống thể hiện sự tự chủ, tự trọng của em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành nhóm 3 – 4 HS, yêu cầu lần lượt từng HS chia sẻ theo 2 vòng:
+ Vòng 1. Nói về những tình huống em đã thể hiện sự tự chủ, tự trọng.
+ Vòng 2. Bài học em đã học được về sự tự chủ, tự trọng.
- GV yêu cầu HS lựa chọn 1 tình huống thực hành đóng vai thể hiện sự tự chủ, tự trọng.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, lần lượt các thành viên chia sẻ.
- Các nhóm nhận tình huống, đóng vai và xử lí
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm trình diễn trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và hướng dẫn HS thực hiện cách để rèn luyện sự tự chủ, tự trọng.

Nhiệm vụ 3. Rèn luyện sự tự chủ, tự trọng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm từ 4 – 6 HS, yêu cầu HS mở SBT và chia sẻ về những việc làm cụ thể để thực hiện kế hoạch rèn luyện sự tự chủ, tự trọng
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS mở SBT và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết về các rèn luyện sự tự chủ, tự trọng và khích lệ HS tiếp tục thực hiện kế hoạch rèn luyện sự tự chủ, tự trọng.
	4. Thể hiện sự tự chủ, tự trọng
* Biểu hiện của sự tự chủ, tự trọng trong học tập và cuộc sống
- Tự chủ:
+ Bình tình, tự tin trước mọi việc
+ Suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định
+ Chủ động, tự giác thực hiện các công việc
+ Tự điều chỉnh hành vi, suy nghĩ, lời nói của mình trong mọi hoàn cảnh…
- Tự trọng:
+ Tuân thủ kỉ luật, nội quy, quy định chung
+ Giữ lời hứa
+ Làm tốt nhiệm vụ, không cần ai nhắc nhở.



* Chia sẻ về tình huống thể hiện sự tự chủ, tự trọng của em
+ TH1. H không nên đi, H nên hoàn thành nhiệm vụ giúp mẹ bán hàng, không lấy tiền của mẹ đi chơi.
+ TH2. T không nên đi chơi, tự giác ở nhà hoàn thành bài tập được giao không chép bài của bạn, hẹn các bạn đi chơi vào dịp khác.
=> Cách để rèn luyện sự tự chủ, tự trọng:
+ Luôn bình tĩnh, tự tin
+ Suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định
+ Dám từ chối và vượt qua cám dỗ
+ Làm tốt nhiệm vụ của mình không cần ai nhắc nhở hay làm giúp.
+ Giữ gìn phẩm chất, giá trị của mình, giữ lời hứa, dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.




* Rèn luyện sự tự chủ, tự trọng
Kế hoạch rèn luyện sự tự chủ, tự trọng:
+ Đặt ra các mục tiêu rèn luyện sự tự chủ, tự trọng rõ ràng và vừa sức.
+ Xác định những thách thức, cám dỗ có thể ảnh hưởng đến sự tự chủ, tự trọng khi thực hiện mục tiêu.
+ Xác định cách thức thực hiện cam kết.


Hoạt động 5. Rèn luyện ý chí vượt khó để đạt mục tiêu
a. Mục tiêu: Giúp HS hình thành và rèn luyện nghị lực, ý chí vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ cho HS:
· Xác định những khó khăn em có thể gặp phải khi thực hiện mục tiêu
· Thảo luận về cách rèn luyện ý chí vượt khó
· Thể hiện ý chí vượt khó qua khó khăn trong các tình huống.
· Chia sẻ về những việc làm của em để rèn luyện ý chí vượt khó khi thực hiệ mục tiêu trong học tập và cuộc sống.
c. Sản phẩm: HS xác định được những khó khăn và cách rèn luyện để trở thành người có ý chí vượt khó đạt được mục tiêu đã đề ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1. Xác định những bước khó khăn em có thể gặp phải khi thực hiện mục tiêu
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu HS chia sẻ về những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện mục tiêu.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thảo luận, chia sẻ lẫn nhau
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi một số nhóm đứng dậy trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và chia sẻ

Nhiệm vụ 2. Thảo luận về cách rèn luyện ý chí vượt khó
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4HS, yêu cầu HS thảo luận về những cách rèn luyện ý chí vượt khó theo kĩ thuật khăn trải bàn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác bổ sung ý kiến.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng hợp và hướng dẫn HS một số cách rèn luyệ ý chí vượt khó.
- GV khuyến khích HS thực hiện các cách để rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn.

Nhiệm vụ 3. Thể hiện ý chí vượt qua khó khăn trong các tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm đôi, yêu cầu HS đóng vai để thể hiện ý chí vượt qua khó khăn thông qua xử lí các tình huống sgk, trang 12.
“N gặp khó khăn trong kĩ năng nghe và phát âm tiếng Anh. N rất muốn cải thiện những kĩ năng này”.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các cặp đôi đóng vai xử lí tình huống thể hiện ý chí vượt qua khó khăn trong việc nghe và phát âm tiếng anh của N.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm đôi đóng vai thể hiện ý chí vượt qua khó khăn trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS thể hiện ý chí vượt khó.

Nhiệm vụ 4. Chia sẻ những việc làm để rèn luyện ý chí vượt khó khi thực hiện mục tiêu trong học tập và cuộc sống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt vấn đề: Chia sẻ những việc làm của bạn để rèn luyện ý chí vượt khó khăn khi thực hiện mục tiêu trong học tập và cuộc sống.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- Những HS được hỏi nhanh chóng trả lời.
- GV khảo sát nhanh một số việc làm rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn bằng cách HS giơ thẻ màu (màu xanh: thường xuyên, màu vàng: thỉnh thoảng, màu đỏ: không bao giờ).
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Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổng kết về những việc làm thường xuyên của HS để rèn luyện ý chí vượt khó khi thực hiện mục tiêu. Tiếp tục động viên, khuyến khích HS thực hiện các việc làm rèn luyện ý chí vượt khó.
	5. Rèn luyện ý chí vượt khó để đạt mục tiêu
*Những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện mục tiêu
- Thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức
- Thiếu sự tự tin và nghị lực
- Kĩ năng chưa tốt
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn
- Thiếu phương tiện học tập
- ……………..
=> Khó khăn chính là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn, khó khăn giúp chúng ta tôi luyện ý chí, nghị lực…


*Cách rèn luyện ý chí vượt khó
- Chấp nhận khó khăn và đề ra mục tiêu để vượt qua
- Nghĩ đến thành quả sau khi mình đạt được mục tiêu để duy trì động lực cho bản thân
- Chia nhỏ mục tiêu để thực hiện và ăn mừng chiến thắng sau khi hoàn thành từng mục tiêu nhỏ.
- Chia sẻ mục tiêu của mình với bạn bè, người thân để họ cổ vũ và giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn hoặc thiếu kiên trì.
- Nói với bản thân “Mình sẽ làm được”.




* Thể hiện ý chí vượt qua khó khăn trong các tình huống
Một số gợi ý cho N để cải thiện kĩ năng nghe và phát âm tiếng anh:
- Với kĩ năng nghe:
+ Xem TV và phim tiếng Anh có phụ đề song ngữ
+ Chơi các trò chơi nghe ESL online
+ Tương tác với nhiều kiểu người nói tiếng Anh
- Với kĩ năng phát âm:
+ Nói có trọng tâm, đúng giai điệu
+ Luyện thói quen kiểm tra phát âm từ tiếng Anh
+ Ghi âm giọng nói của mình và nghe lại….


* Chia sẻ những việc làm để rèn luyện ý chí vượt khó khi thực hiện mục tiêu trong học tập và cuộc sống
- HS liên hệ vào bản thân và chia sẻ



Hoạt động 6. Thể hiện sự chủ động trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau
a. Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập và giao tiếp mới.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ, yêu cầu HS thảo luận nhóm, thực hiện:
· Trao đổi về biểu hiện của sự chủ động trong môi trường học tập, giao tiếp
· Đóng vai nhân vật trong các tình huống sau để thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp
· Chia sẻ về sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau.
c. Sản phẩm: Thông qua các nhiệm vụ, HS nêu được biểu hiệ của sự chủ động rất quan trọng trong học tập và cuộc sống, biết cách xử lí tình huống và có sự điều chỉnh và rèn luyện phù hợp cho bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1. Biểu hiện của sự chủ động trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS thảo luận nhóm để trao đổi về những biểu hiện của sự chủ động trong môi trường học tập, giao tiếp.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ và thảo luận
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một nhóm trình bày, những nhóm khác bổ sung ý kiến.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, chia sẻ với HS về những biểu hiện của sự chủ động trong môi trường học tập, giao tiếp và khuyến khích HS chủ động trong học tập và giao tiếp.

*Nhiệm vụ 2. Đóng vai nhân vật trong các tình huống sau để thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm đôi, yêu cầu HS lần lượt đóng vai các nhân vật trong tình huống sgk, trang 13:
+ TH1. Vào lớp 10 đã được một tháng nhưng Q vẫn ngại nói chuyện với các bạn và thường ngồi một mình trong lớp vào giờ ra chơi.
+ TH2. M rất trầm tính, trong giờ học hiếm khi phát biểu xây dựng bài. Kể cả khi không hiểu bài, M cũng không dám giơ tay để hỏi.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS bắt cặp với bạn, phân công nhiệm vụ và thảo luận
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm đôi đóng vai thể hiện sự chủ động trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS thể hiện sự chủ động trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ về sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4HS, yêu cầu lần lượt từng HS trong nhóm chia sẻ về những tình huống thể hiện sự chủ động vào bản thân và cảm xúc của em trong tình huống đó (theo kĩ thuật khăn trải bàn).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành các nhóm, thảo luận
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS trong các nhóm chia sẻ nhanh trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
	6. Thể hiện sự chủ động trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau
* Biểu hiện của sự chủ động
- Chủ động trong môi trường học tập:
+ Luôn đặt ra các mục tiêu cụ thể trong học tập
+ Lập kế hoạch học tập và thực hiện được kế hoạch
+ Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp
+ ……..
- Chủ động trong giao tiếp:
+ Chủ động chào hỏi, bắt chuyện
+ Lựa chọn nội dung, cách thức giao tiếp phù hợp.
+ …….


* Đóng vai nhân vật trong các tình huống sau để thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp
+ TH1. Q nên chủ động  trò chuyện, tham gia chơi cùng các bạn để tạo sự gần gũi, thân thiện với nhau.
+ TH2. M nên mạnh dạn giơ tay phát biểu, không hiểu bài nhờ bạn hoặc thầy/cô giảng giúp để tạo sự kết nối với mọi người cũng như giúp M  hiểu bài hơn.












* Chia sẻ về sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau
- HS liên hệ với bản thân và chia sẻ


Hoạt động 7. Rèn luyện tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng
a. Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
· Nhận diện những biểu hiện của tư duy phản biện
· Thảo luận về cách rèn luyện tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
· Thể hiện tư duy phản biện khi đánh giá, nhận định.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Nhận diện những biểu hiện của tư duy phản biện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm từ 4 – 6 HS, yêu cầu HS: 
+ Nêu những đặc trưng của người có tư duy phản biện?
+ Nêu những biểu hiện em thể hiện khả năng tư duy phản biện của bản thân?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm hoạt động, thảo luận, đưa ra ý kiến và chia sẻ lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS trong các nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV tiếp tục hỏi đáp cả lớp: Em có thích người có tư duy phản biện không? Vì sao?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khuyến khích HS rèn khả năng tư duy phản biện.
- GV cho HS xem 1 đoạn phản biện của HS đạt điểm tuyệt đối trong cuộc thi trường teen: https://www.youtube.com/watch?v=jxTaydBnwIg

*Nhiệm vụ 2. Thảo luận về cách rèn luyện tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS thảo luận nhóm trao đổi về cách rèn luyện tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng và cho ví dụ minh họa.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, thảo luận và chia sẻ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một nhóm trình bày, các nhóm bổ sung ý kiến.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, chia sẻ với HS về các cách rèn luyện tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
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- GV tổng kết, khuyến khích HS thực hiện các cách để rèn luyện tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.

*Nhiệm vụ 3. Thể hiện tư duy phản biện khi đánh giá, nhận định.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra chủ đề phản biện: “Sống ảo có nguy cơ đánh mất giá trị thực”
- GV chia lớp thành 2 đội:
+ Đội 1. Ủng hộ
+ Đội 2. Phản đối
- GV yêu cầu hai đội thảo luận và đưa ra ý kiện phản biện để bảo vệ quan điểm của đội mình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các đội, đưa ra ý kiến để xây dựng luận điểm, luận cứ bảo vệ quan điểm của mình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cho HS tranh biện
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động và đặt câu hỏi: Sau khi thực hiện tranh luận, em thấy khi phản biện cần có những yêu cầu gì?
- GV tổng kết và kết luận: Những yêu cầu đối với tư duy phản biện cần được thực hiện trong suốt quá trình suy nghĩ, luôn khách quan, luôn điềm tĩnh, không bị tình cảm hay mối quan hệ nào chi phối, luôn tìm chứng cứ và kiểm tra chứng cứ, luôn nhìn từ nhiều góc độ khác nhau.
	7. Rèn luyện tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng
*Biểu hiện của tư duy phản biện:
+ Luôn tự đặt nhiều câu hỏi về sự vật, hiện tượng
+ Luôn suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau
+ Luôn chủ động tìm hiểu những lí lẽ và dẫn chứng khi đánh giá
+ Tiếp nhận và phân tích những thông tin, quan điểm trái chiều trước khi đánh giá.
+ Có khả năng phân tích thông tin tốt trước khi ra quyết định
+ Luôn tạo ra nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo…










*Cách rèn luyện tư duy phản biện
- Luôn nghi ngờ các thông tin mình nghe
- Đặt các câu hỏi đơn giản để tìm kiếm thông tin
- Đặt các câu hỏi giả thiết, nguyên nhân và hệ quả.
- Xét đến nhiều trường hợp để loại trừ và tìm đáp án đúng nhất.
- Tự kiểm tra, suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình trước khi chấp nhận ý kiến của người khác
- Đưa ra bằng chứng thực tế để bảo vệ ý kiến của mình…















*Thể hiện tư duy phản biện khi đánh giá, nhận định
- HS thực hành tư duy phản biện theo chủ đề GV đưa ra, rút ra yêu cầu cần có khi thực hiện tư duy phản biện.




Hoạt động 8. Đánh giá kết quả trải nghiệm
a. Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng vì sự phát triển và GV nhìn lại sự tiến bộ của HS.
b. Nội dung: GV tổ chức đánh giá kết quả học tập của cả lớp trong chủ đề 1.
c. Sản phẩm: HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, biết được kết quả thực hiện của bản thân để có sự điều chỉnh phù hợp tốt hơn ở các chủ đề học tập sau.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS đứng thành các vòng tròn theo tổ. Mỗi bạn dán 1 tờ giấy A4 lên lưng và cầm 1 cây bút.
- GV tổ chức cho HS di chuyển và viết lên tờ giấy trên lưng bạn: 
+ 2 điểm bạn đã làm được trong chủ đề này 
+ 1 điểm bạn cần cố gắng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện đánh giá lẫn nhau
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm những điều mà các bạn đã chia sẻ với mình lên tờ giấy A4.
- GV mời một số bạn chia sẻ những điều bạn nhận xét về mình, những điều mình đã làm được/ chưa làm được và cảm nhận của em.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, khuyến khích HS nhìn nhận những điểm tích cực và tiến bộ ở bạn của mình.

*Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả cả lớp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bảng kết quả tự đánh giá, yêu cầu HS tự đánh giá và cộng điểm của mình theo thang điểm (tốt: 3 điểm, đạt: 2 điểm, chưa đạt: 1 điểm).
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá kết quả thực hiện của mình
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được của HS và khích lệ những việc đã làm được, động viên các em tiếp tục rèn luyện.
	8. Đánh giá kết quả trải nghiệm



HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Giúp HS về nhà rèn luyện, củng cố lại cách tư duy phản biện các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ về nhà
c. Sản phẩm: HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành, báo cáo kết quả vào các tiết học sau.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà, luyện cách phản biện với 1 trong 2 chủ đề sau:
1. Đại học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.
2. Những người học giỏi bao giờ cũng là những người bạn tuyệt vời.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS ghi chủ đề vào vở, về nhà thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gợi ý và giải đáp những vấn đề HS còn chưa hiểu về nhiệm vụ về nhà.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết chủ đề.
*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập được giao
· Rèn luyện các kĩ năng đã được học
· Xem trước nội dung chủ đề 2.


Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 2. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TRONG GIA ĐÌNH
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức
· Thực hiện được trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ, người thân
· Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Thể hiện được sự hứng thú của bản thân và tinh thần lạc quan về cuộc sống
· Thể hiện được tư duy độc lập và giải quyết vấn đề bản thân.
· Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn cảnh mới.
· Thể hiện được khả năng tự học trong những hoàn cảnh mới.
3. Phẩm chất: 
· Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
· Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
· Chuẩn bị tranh, ảnh liên quan đến trách nhiệm của HS trong gia đình
· Sưu tầm video clip về một bài hát, câu chuyện liên quan đến trách nhiệm gia đình và có ý nghĩa giáo dục.
· Chuẩn bị giấy, viết, kẹp đính,…
· Hướng dẫn HS các nhiệm vụ đã chuẩn bị, cần làm SBT và rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
2. Đối với HS:
· Thực hiện nhiệm vụ tự học trong SBT trước khi đến lớp.
· Tìm hiểu cách thực hiện trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân qua sách và thực tiễn.
· Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của thầy cô, người thân về cách ứng xử các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
· Chuẩn bị về các sản phẩm tự học để triển lãm phòng tranh, các hoạt động trải nghiệm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý:
· Tham gia buổi nói chuyện về trách nhiệm của HS đối với gia đình
· Trao đổi với chuyên gia về xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình
· Tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam của nhà trường tổ chức
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
· Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của em khi thực hiện trách nhiệm đối với gia đình.
· Tham gia bàn luận về cách quản lí và thực hiện việc nhà khi bố mẹ vắng nhà.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: GV tạo tâm thế hứng thú, thoải mái cho HS trước khi tìm hiểu chủ đề mới, HS bước đầu nắm được nội dung của chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS nghe bài hát, nêu cảm nhận và giới thiệu chủ đề 2.
c. Sản phẩm: HS nêu lên những việc làm để có gia đình hạnh phúc.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Nghe và cảm nhận bài hát “Lời con hứa”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mở nhạc, yêu cầu cả lớp tập trung lắng nghe bài hát “Lời con hứa” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.
https://www.youtube.com/watch?v=T8Kh_MsFH0c
- Sau khi nghe bài hát, GV đặt câu hỏi: Chúng ta cần làm gì để có gia đình hạnh phúc?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và cảm nhận bài hát
- HS suy nghĩ những việc làm để có gia đình hạnh phúc.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi một số HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV ghi nhận, đánh giá câu trả lời của HS.
Nhiệm vụ 2. Giới thiệu chủ đề 2
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bức tranh về chủ đề và giới thiệu chủ đề: “Thực hiện trách nhiệm trong gia đình”.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nêu mục tiêu chủ đề: Các thành viên của gia đình có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, yêu thương để đem đến niềm vui, hạnh phúc cho nhau.
- GV dẫn dắt HS vào tìm hiểu các hoạt động của chủ đề 2. 
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Thực hiện trách nhiệm quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân
a. Mục tiêu: Giúp HS biết cách quan tâm đến sở thích, mong đợi và có những việc làm phù hợp để thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm với bố mẹ, người thân trong gia đình.
b. Nội dung: GV triển khai hoạt động với 4 nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu HS thảo luận, thực hiện:
· Chia sẻ những việc làm thể hiện trách nhiệm của em trong gia đình
· Quan tâm đến các sở thích và mong đợi của bố mẹ, người thân.
· Quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ và người thân
· Chia sẻ về cảm xúc của bố mẹ, người thân khi được em quan tâm, chăm sóc.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nhiệm vụ, chia sẻ được những mong đợi, cảm xúc của người thân khi được em quan tâm.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ những việc làm thể hiện trách nhiệm của em trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4 - 6 HS, yêu cầu HS thảo luận trong nhóm về những việc làm thể hiện trách nhiệm của em trong gia đình.
- GV gợi ý:
+ Kể tên những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân.
+ Chia sẻ những khó khăn có thể gặp khi thể hiện trách nhiệm với bố mẹ, người thân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, chia sẻ lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cho HS trưng bày, chia sẻ kết quả trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV hệ thống hóa, bổ sung những công việc HS nên làm, định hướng tháo gỡ khó khăn của từng HS khi thực hiện công việc gia đình, khuyến khích HS làm nhiều việc làm thể hiện trách nhiệm với gia đình.

*Nhiệm vụ 2. Quan tâm đến các sở thích và mong đợi của bố mẹ, người thân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận: Em hãy trình bày cách nhận biết sở thích, mong đợi của bố mẹ, người thân và cách quan tâm của em?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trình bày kết quả tự tìm hiểu của mình về cách nhận ra sở thích, mong đợi của người thân và sự quan tâm của HS.
- HS bày tỏ ý kiến, cảm xúc với kết quả tìm hiểu của bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS có kết quả tìm hiểu tốt về người thân, có những việc làm đáp ứng sở thích, mong đợi của người thân. GV kết luận.



*Nhiệm vụ 3. Quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ và người thân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận: Em hãy ghi lại cách thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của người thân?
- GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A3 và yêu cầu ghi kết quả vào giấy.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận theo nhóm, ghi kết quả ra giấy
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cho các nhóm HS đi quan sát, đặt câu hỏi chất vấn, góp ý, nhận xét, đánh giá, bình chọn kết quả ấn tượng nhất.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV khen ngợi, nhận xét, đánh giá, bổ sung những việc làm , sự quan tâm, chăm sóc thể hiện tình yêu thương của HS đối ới người thân để gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc.

*Nhiệm vụ 4. Chia sẻ về cảm xúc của bố mẹ, người thân khi được quan tâm, chăm sóc
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thi kể về những cảm xúc của người thân khi được HS quan tâm chăm sóc qua những tình huống, câu chuyện cụ thể.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ bản thân và nghĩ về những tình huống, câu chuyện kể về những cảm xúc của người thân.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp. HS bình chọn những bạn có cách quan tâm, chăm sóc tạo nhiều cảm xúc, tình cảm đối với người thân gia đình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động, đồng thời GV khuyến khích những HS luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân.
- GV tổng kết hoạt động: Trong cuộc sống, chúng ta nên coi trọng giá trị gia đình, quan tâm, chia sẻ khó khăn với bố mẹ, ông bà, chủ động giúp đỡ anh, chị, em và chủ động giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình để tạo nên một mái ấm đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc.
	1. Thực hiện trách nhiệm quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân
* Những việc làm thể hiện trách nhiệm của em trong gia đình
Gợi ý:
- Nấu bữa cơm gia đình
- Tổng vệ sinh nhà cửa sạch sẽ
- Trồng rau
- Bán hàng giúp bố mẹ…















* Quan tâm đến các sở thích và mong đợi của bố mẹ, người thân
- Cách nhận biết sở thích, mong đợi:
+ Quan sát những lựa chọn của bố mẹ, người thân trong ăn, uống, trong trang phục, hình thức giải trí…
+ Trò chuyện, hỏi bố mẹ và người thân về sở thích, mong đợi.
+ Tìm hiểu những kỉ vật và người thân lưu giữ…
- Cách quan tâm của em
+ Tặng quà phù hợp với sở thích
+ Nhắc nhở các chương trình giải trí mà bố mẹ yêu thích
+ Cùng giữ gìn những kỉ vật mà bố mẹ, người thân trân trọng.
=> Em càng hiểu người thân, thay đổi bản thân vì người thân, làm nhiều việc mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người thân thì càng thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương với người thân và gia đình càng hạnh phúc.

* Quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ và người thân
+ Hỏi thăm khi thấy bố mẹ, người thân có những thay đổi về cảm xúc
+ Thể hiện mong muốn được chia sẻ cùng bố mẹ, người thân.
+ Động viên, khích lệ người thân phù hợp với cảm xúc của họ.
+ …….












* Chia sẻ về cảm xúc của bố mẹ, người thân khi được quan tâm, chăm sóc
- HS liên hệ với bản thân và chia sẻ














Hoạt động 2. Thực hiện trách nhiệm trong các công việc gia đình
a. Mục tiêu: Giúp HS thể hiện trách nhiệm với người thân thông qua cách thực hiện quản lí các công việc gia đình.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chia sẻ công việc trong gia đình và thực hành quản lí các công việc trong gia đình.
c. Sản phẩm: HS liên hệ và chia sẻ những công việc trong gia đình mà em đã hoàn thành, biết cách quản lí công việc gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thực hiện một số công việc trong gia đình và chia sẻ về cách mà em đã hoàn thành công việc đó
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4 – 6 HS yêu cầu HS hoàn thành bảng:
	Tên công việc
	Cách hoàn thành
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm hoàn thành bảng, chia sẻ và đưa ra cách hoàn thành cách việc trên.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác nhận xét, góp ý cách thực hiện công việc gia đình của nhóm bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổ chức cho HS bình cọn những nhóm có cách thức thực hiện công việc gia đình thiết thực, sáng tạo, hiệu quả.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động.








*Nhiệm vụ 2. Thực hành quản lí các công việc trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS tranh tài “Quản lí công việc gia đình hiệu quả” bằng tình huống sau:
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, thảo luận và đưa ra cách quản lí công việc theo tình huống cụ thể.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Lần lượt các nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác nhận xét, chất vấn, tranh biện, góp ý cách thực hiện quản lí gia đình của nhóm bạn.
- Ban giám khảo nhận xét, đánh giá kết quả trình bày và tranh biện của các nhóm cùng với sự cố vấn của GV. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động và kết luận

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ cảm xúc của em và người thân khi em quản lí tốt các công việc gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc, kể lại ngắn gọn câu chuyện thể hiện cảm xúc của người thân khi được quan tâm, chăm sóc theo mẫu gợi ý:
	Cảm xúc của em: ……………………………
……………………………………………….
Cảm xúc của người thân: ……………………
……………………………………………….


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoàn thành bảng GV gợi ý
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trình bày kết quả thực hiện trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV thể hiện cảm xúc với kết quả chia sẻ của HS, khen ngợi những HS có việc làm mang đến nhiều cảm xúc, tình cảm với người thân, động viên HS chưa có nhiều chia sẻ cần thực hiện tốt hơn.
	2. Thực hiện trách nhiệm trong các công việc gia đình
* Thực hiện một số công việc trong gia đình 
Hoàn thành bảng:
1. Thiết kế góc cây xanh:
- Xác định không gian cho góc cây xanh. Thiết kế ý tưởng thẩm mĩ các cây xanh phù hợp không gian.
- Trang bị cây xanh và các phương tiện, nguyên vật liệu theo thiết kế.
- Xây dựng góc cây xanh.
- Đánh giá việc thực hiện, hoàn thiện góc cây xanh.
2. Quản lí gia đình trong thời gian bố mẹ đi vắng
- Xác định công việc nhà trong tuần và trong ngày.
- Lập kế hoạch chỉ tiêu theo tuần và cho từng ngày cụ thể.
- Học hỏi cách thực hiện công việc, chi tiêu và sắp xếp thời gian để tổ chức thực hiện hiệu quả.
- Đánh giá quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm, tự hoàn thiện.
3. Chuẩn bị bữa cơm gia đình
- Xác định nhu cầu, sở thích ăn uống của người thân để thiết kế bữa ăn, mua thực phẩm, cách nấu các món ăn phù hợp.
- Tổ chức mua, chuẩn bị thực phẩm. chế biển món ăn, bài trí, sắp xếp bữa cơm gia đình phù hợp.
- Đảnh giá việc thực hiện, hoàn thiện cho việc thực hiện bữa ăn gia đình.
4. Chăm sóc vườn rau
- Lập kế hoạch chăm sóc phù hợp với đặc điểm các loại  rau trong vườn.
- Tổ chức quá trình chăm sóc vườn rau cỏ phương pháp, kĩ thuật, có sự tận tâm với công việc.
- Đánh giá kết quả thu hoạch, quá trình chăm sóc đề không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả.

* Thực hành quản lí các công việc trong gia đình
- Tình huống: Cách quản lí
+ Xây dựng kế hoạch chi tiêu theo tuần
+ Sắp xếp công việc nhà trong ngày
+ Sắp xếp thời gian giúp đỡ em học bài.
+ ………
- Kết luận:
HS không chỉ thể hiện trách nhiệm trong thực hiện tốt công việc gia đình, mặt khác phải tích cực tham gia quản lí công việc gia đình một cách hiệu quả để thể hiện được trách nhiệm cao với người thân trong gia đình, làm chủ gia đình.






* Chia sẻ cảm xúc của em và người thân khi em quản lí tốt các công việc gia đình
+ Vui vẻ
+ Hạnh phúc
+ Tự hào
+ …….











Hoạt động 3. Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình
a. Mục tiêu: giúp HS biết cách ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận quy tắc ứng xử trong gia đình, đề ra cách ứng xử phù hợp trong các tình huống.
c. Sản phẩm: HS đưa ra các quy tắc ứng xử cho các thành viên trong gia đình, xử lí tình huống hợp lí, phù hợp với các quy tắc ứng xử.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Nguyên tắc ứng xử giữa các thành viên trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn với mẫu yêu cầu:
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, các thành viên thực hiện nhiệm vụ được phân công theo mô hình mẫu.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện các nhóm ghi và dán kết quả thảo luận lên bảng. Các nhóm khác quan sát, nhận xét, bổ sung ý kiến…
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động. GV nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc trong xây dựng văn hóa ứng xử, hạnh phúc gia đình.

*Nhiệm vụ 2. Đề xuất cách giao tiếp, ứng xử phù hợp trong các trường hợp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm và ghi cách ứng xử của nhóm vào giấy A3.
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, đưa ra ý kiến cách ứng xử lần lượt các ý kiến.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm đi trình bày kết quả của nhóm mình cho nhóm bạn theo chiều kim đồng hồ.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động

*Nhiệm vụ 3. Thể hiện lời nói, hành vi ứng xử phù hợp trong các tình huống khác nhau
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho lớp hoạt động theo nhóm, yêu cầu các nhóm cử thành viên đóng vai nhân vật trong tình huống 1, 2 sgk trang 21:
[image: ]
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, phân nhiệm vụ cho các thành viên, xử lí tình uống thông qua lời nói, hành vi đạt lí, thấu tình.
- GV yêu cầu HS thay đổi vai thực hành để HS trải nghiệm, rèn kĩ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với các tình huống khác nhau trong gia đình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài nhóm trình diễn trước lớp và cả lớp quan sát, nhận xét.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV kết luận và nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 4. Chia sẻ về cách ứng xử của em trong các tình huống  giao tiếp ở gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả tự học theo hình thức triển lãm phòng tranh
	Mô tả tình huống
	Cách ứng xử

	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS quan sát, nhận xét, góp ý và rút ra cho bản thân bài học kinh nghiệm giao tiếp ứng xử trong gia đình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời khéo léo điều chỉnh những ứng xử chưa phù hợp của HS.
	3. Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình
* Nguyên tắc ứng xử giữa các thành viên trong gia đình:
+ Tôn trọng
+ Bình đẳng
+ Yêu thương
+ Chia sẻ















*Đề xuất giao tiếp, ứng xử phù hợp trong các trường hợp
1. Tạo cho người thân không gian bình yên, ấm áp; quan tâm, chia sẻ công việc gia đình; trò chuyện, chia sẻ, nói những câu nói, kể câu chuyện tạo động lực cho người thân… 
2. Tôn trọng, không làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng, chuẩn bị nước uống, thức ăn và mời người thân vào thời điểm phù hợp. Chia sẻ công việc gia đình để người thân an tâm tập trung cho công việc.
3. Nếu câu chuyện tranh luận quá căng thẳng có thể đặt câu hỏi chuyển theo hướng khác, vấn đề khác, thực hiện công việc khác…


* Thể hiện lời nói, hành vi ứng xử phù hợp trong các tình huống khác nhau
- Tình huống 1:
+ M chào hỏi bố và chúc mừng niềm vui của bố.
+ Nói với bố khi phù hợp: “Bố ơi, sao bố giỏi thế ạ! Bố luôn là tấm gương của con. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có kết quả học tập tốt”.
- Tình huống 2:
+ N dừng việc khoe thành tích thi học sinh giỏi.
+ Hỏi người thân để biết chuyện, an ủi, động viên và tìm cách chia sẻ, giúp đỡ người thân. Nói câu nói, kể câu chuyệ truyền động lực phù hợp.
+ Chia sẻ thành tích thi học sinh giỏi vào thời điểm phù hợp, tạo niềm vui, lấp nỗi buồn, tổn thương, niềm an ủi với người thân.









* Chia sẻ về cách ứng xử của em trong các tình huống  giao tiếp ở gia đình
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


Hoạt động 4. Đánh giá kết quả trải nghiệm
a. Mục tiêu: Giúp GV và HS nhìn lại các hoạt động của chủ đề, kĩ năng HS có được qua chủ đề và phát triển năng lực tự đánh giá cho HS, trên cơ sở đó, GV có thể đánh giá phù hợp hơn.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng
c. Sản phẩm: HS nhận những điều mình đã làm được và chưa làm được để có sự điều chỉnh phù hợp với bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, yêu cầu các thành viên trong nhóm tập trung thảo luận về sự tiến bộ của từng thành viên về các năng lực:
+ Thể hiện trách nhiệm với bố mẹ, người thân: Hiểu, quan tâm đúng sở thích, mong đợi, thực hiện công việc nhà, quản lí công việc gia đình.
+ Thể hiện lời nói, hành vi ứng xử với bố mẹ, người thân hiệu quả trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm những điều mà các bạn đã chia sẻ với mình.
- GV mời một số bạn chia sẻ những điều bạn nhận xét về mình, những điều mình đã làm được/ chưa làm được và cảm nhận của em.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, khuyến khích HS nhìn nhận những điểm tích cực và tiến bộ ở bạn của mình.

*Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả cả lớp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bảng kết quả tự đánh giá, yêu cầu HS tự đánh giá và cộng điểm của mình theo thang điểm (tốt: 3 điểm, đạt: 2 điểm, chưa đạt: 1 điểm).
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá kết quả thực hiện của mình
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được của HS và khích lệ những việc đã làm được, động viên các em tiếp tục rèn luyện.
	4. Đánh giá kết quả trải nghiệm



HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Giúp HS về nhà rèn luyện, củng cố lại cách tư duy phản biện các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ về nhà
c. Sản phẩm: HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành, báo cáo kết quả vào các tiết học sau.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà, luyện cách phản biện với 1 trong 2 chủ đề sau:
3. Đại học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.
4. Những người học giỏi bao giờ cũng là những người bạn tuyệt vời.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS ghi chủ đề vào vở, về nhà thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gợi ý và giải đáp những vấn đề HS còn chưa hiểu về nhiệm vụ về nhà.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết chủ đề.
*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập SBT
· Rèn luyện các kĩ năng quản lí công việc gia đình, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình…
· Xem trước nội dung chủ đề 3.


Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 3. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
1. Kiến thức
· Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.
· Thể hiện sự tự tin trong các tình huồng giao tiếp, ứng xử và biết cách thể hiện sự thân thiện với thầy cô và các bạn.
· Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
· Lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.
· Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thông nhà trường.
· Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Năng lực:
- Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Thể hiện được sự tin tưởng trong giao tiếp, ứng xử và trong các mối quan hệ khác nhau.
· Giải quyết được một số vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với khả năng của mình.
· Thể hiện được sự chủ động hợp tác, hỗ trợ mọi người trong hoạt động để đạt mục tiêu chung.
· Lãnh đạo được bản thân và nhóm, tạo động lực và huy động sức mạnh nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.
3. Phẩm chất:
· Nhân ái: Biết yêu thương, đùm bọc mọi người; yêu cái đẹp, cái thiện; tôn trọng sự khác biệt; cảm thông, độ lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác
· Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
· Từ buổi gặp mặt trước, GV dặn HS đọc SGK và SBT
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề.
2. Đối với HS:
· Thực hiện nhiệm vụ GV giao trước khi đến lớp.
· Chuẩn bị kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào tuần 4 của chủ đề.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý:
· Tham gia buổi trao đổi về trách nhiệm của người học sinh trong nhà trường
· Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường.
· Thực hiện các hoạt động giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh….
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
· Đánh giá việc thực hiện nội quy của lớp, trường và đề xuất hướng hoạt động tiếp theo
· Xây dựng nét đẹp văn hóa học đường
· Thảo luận về kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường mà lớp được giao thực hiện…
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: GV tạo tâm thế hứng thú, thoải mái cho HS trước khi tìm hiểu chủ đề mới, HS bước đầu nắm được nội dung của chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi và giới thiệu chủ đề 3.
c. Sản phẩm: HS nêu lên những việc làm để có gia đình hạnh phúc.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Chơi trò chơi “Người lịch sự”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Người lịch sự”
- GV phổ biến luật chơi: GV hô có từ: “Mời…” thì lớp làm theo lời của GV; nếu không có từ “Mời…” thì HS không được làm theo, ai làm theo là phạm luật.
- GV đưa ra ví dụ cụ thể: GV hô: “Mời bạn giơ tay trái” thì cả lớp cùng giờ tay trái. GV hô “Bỏ tay xuống” mà bạn nào bỏ tay xuống là phạm luật.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe luật chơi và tham gia trò chơi.
Bước 3, 4. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, tổng kết và hướng dẫn HS: Hành động của người lịch sự và người chưa lịch sự chỉ khác ở chỗ có từ “mời” hay không mà thôi. Nên ranh giới của những hành vi văn minh và những hành vi thiếu văn minh là rất nhỏ. Vì vậy, để hình thành hành vi văn minh cũng như thực hiện tốt các nội quy, quy định của người học sinh trong nhà trường, chúng ta phải thực hiện hành vi đó hằng ngày.
- GV giới thiệu ý nghĩa, sự cần thiết cũng như sự hấp dẫn của chủ đề. GV giới thiệu khái quát về tầm quan trọng cần rèn luyện, thể hiện những hành vi văn minh, thân thiện, xây dựng nét đẹp văn hóa học đường trong giao tiếp, ứng xử của người học sinh:  Trong xã hội hiện đại, chúng ta cần hướng đến những tiêu chí của người học sinh có văn hóa, biết cách thể hiện sự văn minh, thân thiện ở nhà trường cũng như ngoài cộng đồng.
Nhiệm vụ 2. Giới thiệu chủ đề 3
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi: Em có cảm xúc gì sau khi chơi trò chơi Người lịch sự?
Bước 2, 3. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe câu hỏi, trả lời
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tiếp nhận câu trả lời của HS
- GV giới thiệu ý nghĩa và mục tiêu của chủ đề: Thể hiện đúng những quy định, thể hiệ sự thân thiện trong giao tiếp, ứng xử để góp phần phát triển và xây dựng truyền thống nhà trường.
- GV dẫn dắt HS tìm hiểu lần lượt các hoạt động của chủ đề 3.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Thực hiện nội quy, quy định trường, lớp, cộng đồng
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận diện được những quy định học sinh cần thực hiện trong nhà trường, lớp, cộng đồng; nêu được những nội quy chưa thực hiện tốt để đưa ra biện pháp khắc phục.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các nhiệm vụ giúp HS tìm hiểu nội dung của hoạt động 1:
· Chia sẻ một số nội dung cơ bản trong nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.
· Thảo luận những nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng mà em thực hiện chưa tốt và giải thích lí do.
c. Sản phẩm: Đưa ra được ví dụ về những quy định cần thực hiện ở trường, lớp, cộng đồng, chỉ ra những việc mình làm chưa tốt để khắc phục.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ một số nội dung cơ bản trong quy định của trường, lớp, cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm (không quá 6 HS), yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra ví dụ về những quy định học sinh cần thực hiện ở trường, lớp, cộng đồng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, liên hệ tới bản nội quy trường, lớp, nơi mình sinh sống đưa ra các ví dụ cụ thể.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện từng nhóm viết lên bảng
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá.







*Nhiệm vụ 2. Thảo luận những quy định của trường, lớp, cộng đồng mà em thực hiện chưa tốt và giải thích lí do.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm với nội dung: Chia sẻ những điều mình đã làm được, những quy định nào khó thực hiện và nguyên nhân chưa thực hiện được?
- GV khuyến khích HS và các bạn trong nhóm đưa ra biện pháp khắc phục.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV hỏi đáp nhanh: Khi em thực hiện những nội quy của trường, lớp, cộng đồng thì em cảm thấy thế nào?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và ghi nhận hoạt động của các nhóm, khuyến khích HS tiếp tục thực hiện các nội quy của nhà trường, lớp, cộng đồng; đồng thời đưa ra những biện pháp để khắc phục khi chư thực hiện tốt nội quy, từ đó rèn luyện, thể hiện mình là người văn minh, lịch sự.
	1. Thực hiện nội quy, quy định trường, lớp, cộng đồng
* Chia sẻ một số nội dung cơ bản trong quy định của trường, lớp, cộng đồng
- Nội quy của trường:
+ Mặc đồng phục đúng quy định
+ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động tập thể do nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức.
+ Bảo vệ và giữ gìn tài sản chung của nhà trường…
- Nội quy của lớp:
+ Đi học đầy đủ, nghỉ học có lí do chính đáng
+ Hòa đồng, vui vẻ, chan hòa với bạn; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt tập thể
+ Học bài và làm bài về nhà trước khi đến lớp.
- Nội quy của cộng đồng
+ Nói cười đủ nghe nơi công cộng
+ Bỏ rác đúng ngơi quy định
+ Ứng xử văn minh khi tham gia giao thông
+ Giao tiếp có văn hóa, sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực.

* Những quy định của trường, lớp, cộng đồng mà em thực hiện chưa tốt và giải thích lí do
(Bảng ở cuối hoạt động)


Bảng 
	Những việc thực hiện chưa tốt
	Lí do
	Biện pháp khắc phục

	Đi học không đúng giờ
	Thức khuya và dậy muộn
	- Đi ngủ sớm
- Đặt chuông báo thức…

	Mặc đồng phục không đúng quy định
	Muốn thể hiện cá tính riêng
	- Rèn luyện ý thức tự giác
- Đặt nhắc nhở vào hôm mặc đồng phục

	Nói, cười to ở nơi công cộng
	Mải vui nên nói, cười thiếu kiểm soát
	- Rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc
- …………….

	Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể do Đoàn Thanh niên tổ chức
	Ngại tham gia vì kĩ năng mềm chưa tốt
	- Rèn luyện kĩ năng mềm
- ……………………

	Ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.
	Thỉnh thoảng còn vượt đèn đỏ vì muộn giờ học
	- Đi học sớm hơn
- ………………..

	……
	……..
	……….


Hoạt động 2. Thể hiện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô và các bạn
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận diện được những hành vi thể hiện sự văn minh, thân thiện và HS thể hiện được sự tự tin, thân thiện với bạn bè, thầy cô trong giao tiếp một cách phù hợp.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
· Tìm hiểu biểu hiện của sự tự tin trong giao tiếp của học sinh
· Thực hành thể hiện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô và các bạn trong những tình huống cụ thể.
· Chia sẻ kết quả rèn luyện sự tự tin và thân thiện trong giao tiếp, ứng xử của em.
c. Sản phẩm: HS nêu được biểu hiện  của sự tự tin, thân thiện, nêu cách rèn luyện và kết quả đạt được.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu biểu hiện của sự tự tin trong giao tiếp của học sinh
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi nhanh cho cả lớp: 
+ Ai thấy mình tự tin trong giao tiếp với mọi người?
+ Điều gì làm em tự tin trong giao tiếp?
+ Vì sao em chưa tự tin hoặc gặp khó khăn trong như thế nào trong giao tiếp?
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện kĩ thuật khăn trải bàn, thảo luận, cách thực hiện để tự tin trong giao tiếp với thầy cô, bạn bè.
- GV tiếp tục yêu cầu HS chia sẻ và đưa ra những biểu hiện cụ thể của sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thực hiện.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động
















*Nhiệm vụ 2. Thực hành thể hiện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô và các bạn trong những tình huống cụ thể.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm và đưa ra các phương án thể hiện sự tự tin, thân thiện khi giao tiếp, ứng xử với thầy cô, các bạn trong tình huống ở trang 26, 27 sgk.
[image: ] [image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận đóng vai xử lí tình huống.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cho các nhóm đóng vai theo từng tình huống (thực hành theo nhóm tại chỗ).
- GV mời 1- 2 nhóm trình diễn tình huống trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, ghi nhận hoạt động của các nhóm, khuyến khích HS tiếp tục rèn luyện để thể hiện sự tự tin, thân thiện khi giao tiếp, ứng xử với thầy cô và các bạn trong những tình huống thực tiễn.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ kết quả rèn luyện sự tự tin và thân thiện trong giao tiếp, ứng xử của em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hỏi đáp nhanh: Em cảm thấy thế nào khi rèn luyện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô, các bạn trong các tình huống trên?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi và trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và ghi nhận hoạt động của các nhóm, khuyến khích HS tiếp tục rèn luyện sự tự tin, thân thiện trong các tình huống khác trong cuộc sống để luôn là người HS văn minh, thân thiện.
	2. Thể hiện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô và các bạn
*Kĩ năng giao tiếp: 3 giai đoạn
	Chuẩn bị
	Qúa trình giao tiếp
	Kết thúc

	- Hiểu mục đích và nội dung cần trao đổi.
- Tập diễn đạt, nói lưu loát.
- Tập biểu cảm với ngôn ngữ cơ thể.
- …..
	- Chủ động chào hỏi
- Tập trung vào mục đích cuộc trò chuyện
- Sử dụng ngôn ngữ cơ thể.
- Giữ thái độ điềm đạm, cởi mở, thân thiện…
	- Nhắc lại cảm xúc tích cực về buổi trò chuyệ
- Vui vẻ chào tạm biệt.


* Biểu hiện của sự tự tin trong giao tiếp của học sinh
- Chủ động chào hỏi, bắt chuyện với thầy cô, các bạn.
- Nói rõ ràng, mạch lạc và lưu loát nội dung cần giao tiếp.
- Ánh mắt hưỡng vào người trò chuyện
- Phong cách thể hiện sự tự nhiên, điềm đạm.
*Biểu hiện sự thân thiện trong giao tiếp và ứng xử
- Tươi cười chào hỏi, lễ phép với thầy cô, thân thiện với bạn bè.
- Cử chỉ niềm nở
- Hướng sự chú ý đến người đang trò chuyện
- Nói chuyện hài hước để làm hấp dẫn câu chuyện.

*Xử lí tình huống:
- Tình huống 1: 
+ M chủ động gặp cô giáo để xin lỗi vì trong tiết học trước đã không trả lời khi cô hỏi.
+ Trình bày lí do M không tập trung trong giờ học.
+ M xin hứa sẽ sửa đổi và mong cô tha lỗi với thái độ chân thành, hối lỗi.
- Tình huống 2:
+ Không vui vẻ, tự tin giới thiệu bản thân mình
+ Không chia sẻ về mong muốn của mình khi tham gia câu lạc bộ.
+ Không chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân.














* Chia sẻ kết quả rèn luyện sự tự tin và thân thiện trong giao tiếp, ứng xử của em
- HS tự liên hệ bản thân và chia sẻ




Hoạt động 3. Thể hiện trách nhiệm và hỗ trợ những người cùng thực hiện nhiệm vụ được giao
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định và thể hiện được những biểu hiện về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, HS có khả năng hỗ trợ người khác đi cùng thực hiện nhiệm vụ chung.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ:
· Giáo viên tổ chức trò chơi “Bingo”
· Xác định biểu hiện về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao trong tình huống
· Thảo luận về cách thực hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong từng trường hợp.
· Hỗ trợ những người cùng thực hiện nhiệm vụ được giao trong các tình huống cụ thể
c. Sản phẩm: HS biết được các biểu hiện của trách nhiệm, biết cách thực hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong tình huống cụ thể.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tổ chức trò chơi “Bingo”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm thẻ Bingo theo mẫu sau:
	1. Tôi thích được hợp tác với bạn
	4. Tôi mong được giao nhiệm vụ phù hợp
	7. Tôi rất vui khi giữ đúng lời hứa

	2. Tôi thích bạn nói rõ khó khăn của bạn
	5. Tôi muốn bạn chia sẻ khó khăn với tôi
	8. Tôi mong bạn hiểu và thông cảm nếu chẳng may tôi sai

	3. Tôi mong muốn được ghi nhận khi
làm việc tốt
	6. Tôi mong tôi và bạn luôn giúp đỡ nhau.
	9. Tôi mong tôi và bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ.


- GV phổ biến cách chơi: Cả lớp tự do tiếp cận các bạn trong lớp để tìm xem ai có mong muốn trong danh sách của mình. Hãy viêt tên của người bạn vào ô mà bạn ấy lựa chọn. Mỗi ô chỉ viết được viêt tên một người. Ai điền đủ 9 ô với 9 người khác nhau thì sẽ hô to: “Bingo” có nghĩa người đó về nhất.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tham gia chơi trò chơi nhiệt tình
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tuyên dương cả lớp và ghi nhận những bạn về nhất, nhì…

*Nhiệm vụ 2. Xác định biểu hiện về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao trong tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho các nhóm HS đọc tình huống và thảo luận theo nhóm để xác định biểu hiện về trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ của các nhóm trong tình huống sau đây:
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ, thảo luận, đưa ra ý kiến của bản thân.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày trước lớp
- GV đề nghị HS chia sẻ thêm những hành động mà HS đã làm để thể hiện người có trách nhiệm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV trao đổi với HS cả lớp xem ai có thể học được kinh nghiệm nào từ bạn
- GV chia sẻ kinh nghiệm của mình.



*Nhiệm vụ 3. Thảo luận về cách thực hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong từng trường hợp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để xác định cách thể hiện trách nhiệm  khi được giao nhiệm vụ nhưng gặp khó khăn với 3 trường hợp cụ thể ở trang 28 sgk
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- GV yêu cầu các nhóm lựa chọn phương án phù hợp và đóng vai thể hiện người có trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, suy nghĩ xác định cách thể hiện trách nhiệm trong từng trường hợp.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm thể hiện trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khuyến khích HS luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm phù hợp với từng trường hợp để đem lại hiệu quả cho các nhiệm vụ chung , tránh làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung.



*Nhiệm vụ 4. Hỗ trợ những người cùng thực hiện nhiệm vụ được giao trong các tình huống cụ thể
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để đưa ra những hành động thể hiện người có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ theo tình huống ở trang 28 sgk:
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- GV tổ chức cho HS đóng vai theo nhóm và mời một số nhóm HS lên thể hiện trước lớp.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, phân vai cho các thành viên, thống nhất cách xử lí tình huống
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS thể hiện tình huống trước lớp
- GV trao đổi với HS về cảm xúc của em khi là người có trách nhiệm trong công việc.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.
	3. Thể hiện trách nhiệm và hỗ trợ những người cùng thực hiện nhiệm vụ được giao
* Trò chơi “Bingo”


























* Xác định biểu hiện về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao trong tình huống
	Nhóm
	Thể hiện trách nhiệm
	Kế hoạch rèn luyện

	1
	Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn
	Tiếp tục phát huy

	2
	- Chưa hoàn thành nhiệm vụ
- Chưa có sự hỗ trợ giữa các thành viên
	- Cần rèn luyện tinh thần hỗ trợ
- Có thể tìm sự trợ giúp từ thầy cô và các bạn

	3
	- Chưa hoàn thành nhiệm vụ
- Nhóm trưởng chưa có trách nhiệm khi triển khai nhiệm vụ muộn
	Các thành viên cần nhắc nhở khi bạn trong nhóm chưa thể hiện đúng trách nhiệm

	4
	Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn
	Tiếp tục phát huy



* Cách thực hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong từng trường hợp
	Trường hợp
	Cách thể hiện trách nhiệm

	1
	- Xác định rõ khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình
- Trao đổi với người giao nhiệm vụ khả năng không thực hiện được nhiệm vụ
- Đề xuất sự hỗ trợ từ mọi người….

	2
	- Xác định nhiệm vụ nào là nhiệm vụ cần ưu tiên.
- Lập kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên.
- Trao đổi với người giao nhiệm vụ  về phương án hỗ trợ.

	3
	- Xem xét tình hình sức khỏe của mình và khả năng hồi phục sức khỏe.
- Chia sẻ với người giao nhiệm vụ về tình trạng sức khỏe của mình.



* Hỗ trợ những người cùng thực hiện nhiệm vụ được giao trong các tình huống cụ thể
- Tình huống 1:
+ M tổ chức họp nhóm để cả nhóm báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ;
+ H chia sẻ khó khăn của mình khi sắp hết hạn và yêu cầu hỗ trợ;
+ M phân chia nhiệm vụ của H làm 2 phần, H thực hiện 1 phân, M và V hỗ trợ 1 phần (làm giúp một phân công việc cho H);
+ M và V chia sẻ tài liệu để H thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn.
+ M hoặc V hướng dẫn để H hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
- Tình huống 2:
+ N và S cùng họp nhóm để tìm phương án hợp lí
+ S tiếp tục hoàn thiện bài bảo cáo, chuẩn bị các slide thuyết trình;
+ N thuyết trình chính, S hỗ trợ tương tác với N vì S bị khản tiếng;
+ Khuyên S đi khám bệnh, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ đề nhanh hết bệnh.


Hoạt động 4. Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện và vận dụng vào việc lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường. Từ đó, đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường, thực hiện hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
b. Nội dung: GV tổ chức HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ:
· Chia sẻ về truyền thống nhà trường
· Lập và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
· Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
· Thực hiện các hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao, biết rèn luyện và vận dụng vào việc lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ về truyền thống nhà trường
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, HS mỗi nhóm chia sẻ và chỉ ra các truyền thống của nhà trường.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, chia sẻ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện từng nhóm chia sẻ trước lớp về những truyền thống mà HS đã tham gia, góp phần xây dựng và kết quả đạt được của từng nhóm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.

*Nhiệm vụ 2. Lập và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành nhóm với số lượng phù hợp, yêu cầu các nhóm thảo luận và xây dựng kế hoạch chương trình “Giáo dục truyền thống hiếu học của nhà trường”.
- GV đưa ra tiêu chí để xây dựng kế hoạch:
Gợi ý:
· Mục tiêu: cụ thể, rõ ràng
· Nội dung: chi tiết, đầy đủ
· Hình thức thực hiện: phù hợp
· Thời gian: hợp lí
· Phân công công việc: phù hợp.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, suy nghĩ và đưa ra kế hoạch xây dựng chương trình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một nhóm trình bày trước lớp các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV yêu cầu lớp trưởng điều hành việc thảo luận, thống nhất kế hoạch chung của cả lớp dựa trên kế hoạch chung của các nhóm. GV lựa chọn những nội dung phù hợp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục truyền thống của nhà trường.

*Nhiệm vụ 3. Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm về việc đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung đánh giá
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV khảo sát từng nội dung trong bảng trên để đánh giá về ý nghĩa thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động và khuyến khích HS tích cực, chủ động và điều chỉnh bản thân phù hợp khi tham gia các hoạt động giáo dục nhà trường.

*Nhiệm vụ 4: Thực hiện các hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS trao đổi theo nhóm để tìm hiểu một số chủ đề hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nội dung, tự tìm hiểu và trao đổi.
- GV cho HS chủ động thực hiện chương trình, GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cho HS chia sẻ việc thực hiện một số hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên, trường lớp theo gợi ý trang 30 sgk.
- GV phỏng vấn nhanh: Cảm xúc của em khi tham gia chương trình này?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết về cách tổ chức của HS khi thực hiện, ý nghĩa của chương trình, … và khuyến khích HS tích cực tham gia các hoạt động tập thể của nhà trường.
	4. Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
* Chia sẻ về truyền thống nhà trường
+ Truyền thống dạy tốt học tốt
+ Truyền thống tương thân tương ái
+ Truyền thống về hoạt động Đoàn, phong trào văn hóa, nghệ thuật…








* Lập và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
- HS hoạt động theo nhóm và chương trình “Giáo dục truyền thống hiếu học của nhà trường”.























* Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
- HS liên hệ bản thân và đưa ra đánh giá phù hợp




















* Thực hiện các hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Gợi ý: Chủ đề Thanh niên với xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường.
(bảng dưới hoạt động)


Chủ đề: Thanh niên với xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường.
	Hoạt động
	Hình thức tham gia
	Kết quả

	Tọa đàm về tình bạn đẹp trong nhà trường.
	Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia – người tham gia.
	Hiểu rõ hơn về tình bạn, trách nhiệm của người bạn tốt.

	Tuyên truyền “Nói không với bạo lực học đường”
	- Tham gia thiết kế áp phích để tuyên truyền
	Tích cực tham gia tuyên truyền để các bạn phòng tránh bạo lực học đường.

	Biểu diễn văn nghệ
	Tham gia đội múa
	Tích cực tham gia biểu diễn


Hoạt động 5. Đánh giá kết quả trải nghiệm
a. Mục tiêu: Giúp HS nhìn lại các hoạt động của chủ đề, kĩ năng HS có được qua chủ đề và phát triển năng lực tự đánh giá cho HS, trên cơ sở đó, GV có thể đánh giá phù hợp hơn.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng
c. Sản phẩm: HS nhận những điều mình đã làm được và chưa làm được để có sự điều chỉnh phù hợp với bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, yêu cầu các thành viên trong nhóm tập trung thảo luận về sự tiến bộ của từng thành viên về các năng lực:
+ Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết cách thể hiện sự thân thiện với thầy cô và các bạn.
+ Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng
+ Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
+ Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm những điều mà các bạn đã chia sẻ với mình.
- GV mời một số bạn chia sẻ những điều bạn nhận xét về mình, những điều mình đã làm được/ chưa làm được và cảm nhận của em.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, khuyến khích HS nhìn nhận những điểm tích cực và tiến bộ ở bạn của mình.

*Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả cả lớp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bảng kết quả tự đánh giá, yêu cầu HS tự đánh giá và cộng điểm của mình theo thang điểm (tốt: 3 điểm, đạt: 2 điểm, chưa đạt: 1 điểm).
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá kết quả thực hiện của mình
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được của HS và khích lệ những việc đã làm được, động viên các em tiếp tục rèn luyện.
	4. Đánh giá kết quả trải nghiệm






Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 4. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VÀ THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
1. Kiến thức
· Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lý
· Thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình
· Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.
2. Năng lực:
- Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Thực hiện được các nhiệm vụ trong hoàn cảnh mới
· Giải quyết được một số vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với khả năng của mình.
· Lựa chọn được hoạt động thay thế cho phù hợp hơn với đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh.
· Xử lí được tình huống, giải quyết vấn đề nảy sinh trong hoạt động một cách sáng tạo.
3. Phẩm chất:
· Nhân ái: Biết yêu thương, đùm bọc mọi người; yêu cái đẹp, cái thiện; tôn trọng sự khác biệt; cảm thông, độ lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác
· Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
· Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
· Tranh, ảnh liên quan đến kế hoạch tài chính cá nhân.
· Sưu tầm thông tin về những tấm gương phát triển kinh tế gia đình ở địa phương.
2. Đối với HS:
· Thực hành nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Trao đổi với bố mẹ về kế hoạch chi tiêu của em và của gia đình.
· Trao đổi với bố mẹ về các biện pháp phát triển kinh tế gia đình.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý:
· Tham gia buổi nói chuyện về vai trò của quản lí tài chính cá nhân và gia đình
· Tham gia buổi trao đổi về những việc học sinh có thể thực hiện để góp phần phát triển kinh tế gia đình.
· ………………………………………………….
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
· Trao đổi về cách sống giản dị, tiết kiệm
· Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh
· Thảo luận về trách nhiệm của cá nhân với công việc nhà.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: GV tạo tâm thế hứng thú, thoải mái cho HS trước khi tìm hiểu chủ đề mới, HS bước đầu nắm được nội dung của chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS nghe nhạc và giới thiệu chủ đề 4.
c. Sản phẩm: HS nêu lên những việc làm để có gia đình hạnh phúc.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Nghe bài hát “Một ngày mới”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS lắng nghe bài hát “Một ngày mới”.
https://www.youtube.com/watch?v=j17VDMFB8IU
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và cảm nhận ca từ bài hát.
Bước 3, 4. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét thái độ học tập cho HS.
Nhiệm vụ 2. Giới thiệu chủ đề 4
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu chủ đề, tranh chủ đề
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- GV lưu ý: cần giới thiệu hấp dẫn, thú vị.
Bước 2, 3. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp nhận
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV giới thiệu ý nghĩa và mục tiêu của chủ đề: 
· Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lý
· Thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình
· Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu kế hoạch tài chính cá nhân cũng như ý nghĩa đối với cuộc sống của bản thân và gia đình.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ:
· Tìm hiểu và chia sẻ về kế hoạch tài chính cá nhân
· Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.
c. Sản phẩm: HS liên hệ với bản thân để chia sẻ về kế hoạch tài chính cá nhân và lập được kế hoạch tài chính cá nhân.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu và chia sẻ về kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm đôi để trả lời câu hỏi:
+ Kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
+ Vì sao cần phải biết xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân?
+ Bước nào khó nhất trong xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân? Vì sao?
- Sau khi HS trả lời câu hỏi, GV tổ chức cho HS chia sẻ  về kế hoạch tài chính của M theo kết quả làm được trong SBT.
	Nội dung của kế hoạch
	Trả lời

	Mục tiêu chi
	

	Thời gian cần chi
	

	Các khoản thu không thường xuyên
	

	Liệt kê tất cả các khoản chi khác nhau
	

	Tiền tiết kiệm
	

	Nguồn thu
	

	Cách kiếm tiền
	

	Dự kiến số tiền cần chi cho mục tiêu
	

	Các khoản thu thường xuyên
	

	……………
	


- Tiếp đó, GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, xem HS muốn đạt những mục tiêu gì và cách đạt được mục tiêu trong các kế hoạch khác nhau:
	Loại kế hoạch
	Mục tiêu cần đạt
	Cách thức đạt mục tiêu

	Kế hoạch ngắn hạn (dưới 3 t
áng)
	
	

	Kế hoạch trung hạn (3 – 6 tháng)
	
	

	Kế hoạch dài hạn (trên 6 tháng)
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
- HS thực hành nhóm, thảo luận, hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả thực hiện trong nhóm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV chia sẻ ý kiến cá nhân về kế hoạch tài chính.
- GV nhận xét và kết luận hoạt động.

*Nhiệm vụ 2. Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giải thích cho HS về những thành phần cơ bản trong kế hoạch tài chính.
- GV chia sẻ cho HS những công việc có thể kiếm tiền.
- Sau khi GV kết luận, GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm sâu hơn về cách phân bổ tài chính với nguồn thu mình có. HS có thể điều chỉnh tỉ lệ theo từng hoàn cảnh của bản thân và giải thích lí lo.
+ Phân bổ theo nguyên tắc 6 chiếc lọ:
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+ Phân bổ theo nguyên tắc: 50 – 30 – 20 
- GV đặt câu hỏi: Em nghĩ mình có thể kiếm tiền bằng những hình thức nào?
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm để xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân theo hướng dẫn:
	Công việc
	Thời gian
	Cách thực hiện
	Kết quả

	1…
	…
	…
	…

	2…
	…
	…
	…


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe GV trình bày
- HS lắng nghe câu hỏi và trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi HS/ nhóm trình bày kết quả trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ ý nghĩa của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV khảo sát nhanh cả lớp về ý nghĩa của lập kế hoạch tài chính cá nhân.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo kết quả nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, GV mời HS trả lời nhanh các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.
	1. Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
*Kế hoạch tài chính cá nhân
Kế hoạch tài chính cá nhân là bảng kế hoạch về việc sử dụng nguồn thu, các khoản tiết kiệm và tăng trưởng tài chính cá nhân,…Lập bảng tài chính cá nhân khoa học giúp em kiểm soát tài chính của mình khoa học, chính xác và hiệu quả. Nó bao gồm tất cả các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, cắt giảm, tiết kiệm, đầu tư.
- Xây dựng kế hoạch tài chính:
+ Kế hoạch kiếm tiền
+ Kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm
+ Kế hoạch đầu tư.

*Các loại kế hoạch tài chính cá nhân
+ Kế hoạch ngắn hạn
+ Kế hoạch trung hạn
+ Kế hoạch dài hạn



























* Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
- Những thành phần cơ bản trong kế hoạch tài chính:
+ Xác định mục tiêu cần chi
+ Xác định các nguồn thu
+ Phân bổ tài chính
+ Xác định các cách tăng nguồn thu
- Các công việc có thể làm kiếm tiền:
+ Đi làm thuê
+ Làm việc tự do – tự làm chủ
+ Làm doanh nhân – chủ doanh nghiệp
+ Làm nhà đầu tư.
=> Hình thức kiếm tiền tùy thuộc vào từng giai đoạn của cuộc đời, phụ thuộc vào điểm xuất phát của mỗi cá nhân, phụ thuộc vào ý chí và nghị lực, vào hoàn cảnh và sự thành công trong sự nghiệp, may mắn cũng là yếu tố cần phải tính đến.













*Ý nghĩa của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân
- Lập kế hoạch tài chính giúp chúng ta kiểm soát được chi tiêu
- Khi quản lí được chi tiêu và phân bố phù hợp số tiền của mình -> sử dụng tài chính hiệu quả.



Hoạt động 2. Thực hiện trách nhiệm của em đối với hoạt động lao động trong gia đình
a. Mục tiêu: Giúp HS xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong gia đình để thể hiện trách nhiệm đối với gia đình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các hoạt động, HS lắng nghe và thực hiện:
· Chia sẻ những hoạt động lao động trong gia đình
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong gia đình
· Chia sẻ thực hiện kế hoạch và cảm xúc của em khi tham gia hoạt động lao động, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
c. Sản phẩm: HS biết cách xây dựng kế hoạch lao động, lập được kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ những hoạt động lao động trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm về:
+ Những hoạt động lao động trong gia đình mà em đã thực hiện hiệm
+ Cách thực hiện hoạt động đó như thế nào?
+ Những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, chia sẻ với các thành viên trong nhóm.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện mỗi nhóm chia sẻ một công việc gia đình mà mình đã thực hiện và cảm xúc khi hoàn thành công việc đó.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động

*Nhiệm vụ 2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về kế hoạch lao động trong gia đình; so sánh kế hoạch với bạn và điều chỉnh kế hoạch hợp lí hơn.
Bước 2, 3. HS thực hiện, đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn.
- GV mời đại diện từng nhóm chia sẻ trước lớp
- GV phỏng vấn cả lớp về kết quả thực hiện kế hoạch mà HS đặt ra.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch và cảm xúc của em khi tham gia hoạt động lao động, góp phần phát triển kinh tế gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận: Những việc làm của em đã góp phần như thế nào vào phát triển kinh tế gia đình?
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, chia sẻ ý nghĩa của việc làm góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.
	2. Thực hiện trách nhiệm của em đối với hoạt động lao động trong gia đình
* Chia sẻ những hoạt động lao động trong gia đình
+ Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa
+ Phụ giúp việc nấu ăn trong gia đình
+ Bảo dưỡng đồ dùng
+ Chăm sóc cây trồng, vật nuôi…











* Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong gia đình
(Bảng ở cuối hoạt động)













*Chia sẻ kết quả và cảm xúc khi tham gia hoạt động lao động, góp phần phát triển kinh tế gia đình
- Dọn dẹp nhà cửa, bố mẹ an tâm đi làm, giúp gia tăng thu nhập
- Phụ giúp việc nấu ăn trong gia đình, giúp tiết kiệm chi tiêu trong ăn uống, sinh hoạt gia đình.
- Tự bảo dưỡng đồ dùng, đỡ tốn kém và giúp đồ dùng được bền.
- Chăm sóc cây cố, giúp gia đình có thêm sản phẩm để bán, tăng thu nhập cho gia đình.







Kế hoạch lao động trong gia đình
	Công việc
	Thời gian
	Cách thực hiện
	Kết quả

	Chăm sóc vườn rau
	Hằng ngày
	- Tự làm
- Trao đổi với bố mẹ nếu công việc quá sức.
	- Vườn rau xanh tốt

	Nấu ăn cho gia đình
	Hằng ngày
	- Tự làm hoặc phụ bố mẹ
- Nhờ mẹ phụ những món khó và phức tạp.
	- Bữa ăn gia đình đủ các món ăn

	Tổng vệ sinh nhà cửa
	Hàng tuần
	- Tự làm hoặc làm cùng bố mẹ
- Nhờ bố mẹ làm những khu vực cao…
	- Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ

	………………
	…….
	……………
	………..


Hoạt động 3. Đề xuất và thực hiện một số biện pháp phát triển kinh tế gia đình
a. Mục tiêu: Giúp HS đề xuất và thực hiện được một số biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình.
b. Nội dung: GV tổ chức các hoạt động trao đổi, thảo luận:
· Lựa chọn một số biện pháp pháp triển kinh tế phù hợp với gia đình
· Chia sẻ biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình của em
· Thực hiện một số biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình.
· Chia sẻ kết quả thực hiện các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình em.
c. Sản phẩm: HS biết cách áp dụng các biện pháp để phát triển kinh tế gia đình mình
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lựa chọn một số biện pháp phát triển kinh tế phù hợp với gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận về những biện pháp HS có thể góp phần phát triển kinh tế gia đình theo gợi ý sgk:
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, nêu lên ý kiến của bản thân
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện nhóm chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và đánh giá hoạt động.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV khảo sát về thực trạng thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế gia đình của HS theo bảng:
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV đọc lần lượt các biện pháp, biểu quyết
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng hợp kết quả khảo sát và nhận xét số liệu
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về các biện pháp thực hiện trong gia đình của mình và hiệu quả của các biện pháp phát triển kinh tế gia đình đó.
- GV mời đại diện mỗi nhóm chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

*Nhiệm vụ 3. Thực hiện một số biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ những biện pháp mình đã thực hiện những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện.
- GV hỏi thêm:
+ Em thực hiện những công việc đó vào lúc nào? Công việc có phù hợp với lứa tuổi của em không?
+ Thực hiện những công việc để kiếm tiền có ảnh hưởng đến việc học tập của em hay không? Nếu ảnh hưởng thì em phải làm thế nào?
- GV cho HS chia sẻ những tấm gương thành công trong việc kiếm tiền từ gia đình hoặc từ những người xung quanh.
- GV đặt câu hỏi: Em học tập được điều gì ở họ để thành công?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và chia sẻ lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ và trả lời câu hỏi trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết.

*Nhiệm vụ 4. Chia sẻ kết quả thực hiện các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình của em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hỏi cả lớp: Ai còn làm gì khác để thể hiện trách nhiệm tài chính với gia đình? Vì sao việc làm đó lại có ý nghĩa về vấn đề tài chính trong gia đình?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe câu hỏi, liên hệ bản thân
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS chia sẻ trước lớp những việc mình đã làm để thể hiện trách nhiệm tài chính với gia đình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về vấn đề tài chính trong gia đình.
- GV nhận xét hoạt động.
	3. Đề xuất và thực hiện một số biện pháp phát triển kinh tế gia đình
* Lựa chọn một số biện pháp phát triển kinh tế phù hợp với gia đình
- Tham gia làm nghề truyền thống, nghề thủ công của gia đình.
- Tham gia chăn nuôi, giúp tự cung tự cấp, bán sản phẩm nông nghiệp,…
- Tăng gia trồng trọt, trồng rau sạch phục vụ cho gia đình và có thể bán sản phẩm.
- Bán hàng online: hàng hóa, thanh lí đồ cũ…





* Chia sẻ biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình em
- Trồng rau sạch
- Trồng hoa màu
- Trồng hoa (bông)
- Chăn nuôi gia cầm
- Gia công sản phẩm
- Làm dịch vụ
- …………………
















* Thực hiện một số biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình
- Tiết kiệm điện năng, nước trong sinh hoạt
- Chi tiêu tiết kiệm, hợp lí trong cuộc sống
- Không đòi hỏi bố mẹ chi cho những nhu cầu chưa hợp lí của mình.
- Tự làm mọi việc nhà để bố mẹ không cần thuê người giúp việc.
- Tự kiếm tiền cho những chi tiêu riêng của mình.












* Chia sẻ kết quả thực hiện các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình của em
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ



Hoạt động 4. Đánh giá kết quả trải nghiệm
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng
c. Sản phẩm: HS nhận những điều mình đã làm được và chưa làm được để có sự điều chỉnh phù hợp với bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa ra ý kiến về kết quả hoạt động của các bạn:
+ Những tiến bộ trong thực hành việc làm cụ thể trong kế hoạch tài chính.
+ Những tiến bộ cả bạn trong kĩ năng làm viêc nhóm.
+ Nhưng mong đợi bạn tiến bộ hơn
+ …………..
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm những điều mà các bạn đã chia sẻ với mình.
- GV mời một số bạn chia sẻ những điều bạn nhận xét về mình, những điều mình đã làm được/ chưa làm được và cảm nhận của em.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, khuyến khích HS nhìn nhận những điểm tích cực và tiến bộ ở bạn của mình.

*Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả cả lớp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bảng kết quả tự đánh giá, yêu cầu HS tự đánh giá và cộng điểm của mình theo thang điểm (tốt: 3 điểm, đạt: 2 điểm, chưa đạt: 1 điểm).
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá kết quả thực hiện của mình
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được của HS và khích lệ những việc đã làm được, động viên các em tiếp tục rèn luyện.
	4. Đánh giá kết quả trải nghiệm



*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập SBT
· Rèn luyện các cách phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.
· Xem trước nội dung chủ đề 5.



Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 5. THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
1. Kiến thức
· Tham gia một số hoạt động cộng đồng phủ hợp và đánh giá được kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.
· Biết cách thu hút các bạn vào hoạt động chung.
· Thực hiện được các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.
· Lập và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Xác định được mục tiêu, nội dung hoạt động, phương tiện và hình thức hoạt động phù hợp.
· Dự kiến được nguồn lực cần thiết cho hoạt động: nhân sự, tài chính, điều kiện thực hiện khác.
· Dự kiến được thời gian cho từng hoạt động và sắp xếp chúng trong một trật tự thực hiện hoạt động phù hợp.
· Hoàn thành được các kế hoạch hoạt động theo thời gian đã xác định và linh hoạt điều chỉnh khi cần.
· Thể hiện được sự chủ động hợp tác, hỗ trợ mọi người trong hoạt động để đạt mục tiêu chung.
3. Phẩm chất:
· Nhân ái: Biết yêu thương, đùm bọc mọi người; yêu cái đẹp, cái thiện; tôn trọng sự khác biệt; cảm thông, độ lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác
· Trung thực: Rèn luyện tính thật thà, ngay thẳng và biết đứng ra bảo vệ lẽ phải..
· Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: Tranh, ảnh liên quan đến hoạt động cộng đồng.
2. Đối với HS: Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý:
· GVCN phối kết hợp với Đoàn để xây dựng kế hoạch Sinh hoạt dưới cờ
· GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động thiện nguyệ do nhà trường tổ chức
· GV tổ chức cho HS nghe báo cáo về kết quả hoạt động vì cộng đồng và phát động phong trào hành động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
· Cùng HS chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ cho hoạt động chung.
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
· Chia sẻ việc làm tử tế của những người xung quanh
· Thảo luận về kế hoạch thu hút và thực hiện hoạt động vì cộng đồng
· Đánh giá kết quả tham gia hoạt động cộng đồng của nhóm, lớp
· Trao đổi về cách ứng xử văn minh nơi công cộng.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng khởi cho HS trước khi bước vào nội dung bài học.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS nghe nhạc, giới thiệu chủ đề.
c. Sản phẩm: HS nghe và cảm nhận bài hát, bước đầu biết nội dung của chủ đề 5.
d. Tổ chức thực hiện: 
*Nhiệm vụ 1. Nghe và cảm nhận bài hát “Khát vọng tuổi trẻ”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho cả lớp bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng.
https://www.youtube.com/watch?v=4tAiwsKbBu8
- GV đặt câu hỏi: Em có cảm xúc gì sau khi nghe bài hát?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và cảm nhận ca từ bài hát
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS đứng dậy chia sẻ cảm nghĩ sau khi nghe bài hát.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV dẫn dắt, chuyển sang giới thiệu chủ đề.
*Nhiệm vụ 2. Giới thiệu chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu ý nghĩa, sự cần thiết cũng như sự hấp dẫn của chủ đề. Giới thiệu một số hoạt động cộng đồng.
- GV giới thiệu tên chủ đề, tranh chủ đề: Hành động vì cộng đồng tạo ra sự lan mạnh, lan tỏa yêu thương, giúp con người “xích lại” gần nhau, con người sống có trách nhiệm hơn, giúp cho xã hội văn minh, phát triển.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện
- GV dẫn dắt, chuyển sang nội dung mới.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu và tham gia các hoạt động cộng đồng
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định được các loại hoạt động cộng đồng đã tham gia và chia sẻ về kết quả của các hoạt động đó.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm hiểu về các hoạt động cộng đồng sau đó HS chia sẻ kết quả các hoạt động cộng đồng  mà mình đã tham gia.
c. Sản phẩm: HS nêu và phân biệt được các loại hoạt động và chia sẻ được hoạt động cộng đồng của mình đã tham gia.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu về các hoạt động cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu một số hình ảnh hoạt động cộng đồng và yêu cầu HS gọi tên hoạt động:
[image: ][image: ]
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- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng:
	Loại hoạt động
	Hoạt động cụ thể
	Ý nghĩa

	Hoạt động nhân đạo
	
	

	Hoạt động bảo vệ môi trường
	
	

	Hoạt động văn hóa – xã hội
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, hoàn thành bảng theo nhóm.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp.
- GV đặt vấn đề: Hãy kể thêm một số hoạt động cộng đồng mà em biết hoặc đã tham gia?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận vấn đề.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ về kết quả các hoạt động cộng đồng mà em đã tham gia
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện chia sẻ trong nhóm về một số hoạt động cộng đồng mà em biết.
- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng:
	Tên hoạt động
	Đơn vị tổ chức
	Đối tượng hướng đến
	Nội dung hoạt động
	Kết quả hoạt động

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các thành viên lần lượt chia sẻ hoạt động cộng đồng mà thành viên đó biết, sau đó tổng hợp lại tất cả các ý kiến.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ kết quả hoạt động trước lớp. Những nhóm còn lại bổ sung các hoạt động đã tham gia.
- GV động viên, khuyến khích HS tích cực chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng.
- GV tổng hợp kết quả của HS.
- GV đặt vấn đề: Hãy kể thêm một số hoạt động mà em thích tham gia nhưng địa phương chưa thực hiện
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận: Hoạt động cộng đồng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đóng góp nhiều cho cộng đồng, xã hội, bởi lẽ: Tinh thần tương thân, tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng là phẩm chất tự thân vốn có của thanh niên, của tuổi trẻ. Dù ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào, tinh thần tình nguyện của thanh niên luôn là cơ sở cho những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả với đất nước.
	1. Tìm hiểu và tham gia các hoạt động cộng đồng
*Tìm hiểu các hoạt động cộng đồng
- Hoạt động nhân đạo:
+ Nấu những bữa cơm tình thương
+ Tham gia hoạt động thiện nguyện tại làng trẻ em mồ côi SOS
+ ……….
- Hoạt động bảo vệ môi trường:
+ Tổng vệ sinh trên địa bàn dân cư
+ Trồng cây gây rừng
+ ……………………
- Hoạt động văn hóa – xã hội:
+ Tuyên truyền về văn hóa giao thông
+ Bảo tồn văn hóa dân gian.
+ …………….














* Chia sẻ về kết quả các hoạt động cộng đồng mà em đã tham gia
Gợi ý:
- Tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, phố phường.
- Trồng cây xanh dịp tết
- Ủng hộ quần áo, sách vở cho HS vùng cao
- Tặng quà cho người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng
- …………..


Hoạt động 2. Thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng
a. Mục tiêu: Giúp HS biết các biệ pháp và thực hành được một số kĩ năng thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng, đồng thời chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện.
b. Nội dung: GV cho HS thảo luận đưa ra các biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng, HS thực hành, chia sẻ thuận lợi và khó khăn của mình gặp phải.
c. Sản phẩm: HS lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ được GV giao.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận về những biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu bảng gợi ý những biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng và yêu cầu HS lựa chọn, nêu quan điểm bản thân về các biện pháp đó.
	Gợi ý biện pháp
	Quan điểm của bản thân

	Làm gương cho các bạn bằng sự tham gia tích cực của bản thân
	

	Thuyết phục, giúp cho các bạn thấy được ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với bản thân xã hội.
	

	Tuyên truyền cho các bạn thấy sự cần thiết của việc tham gia các hoạt động cộng đồng.
	


- GV thực hiện khảo sát nhanh:
+ Theo em, trong các biện pháp trên, em tâm đắc với biện pháp nào nhất?
+ Em có thể đề xuất một số biện pháp hiệu quả nào khác?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ và đưa ra quản điểm của bản thân
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động
- GV tổng kết về sự cần thiết của việc thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng.

*Nhiệm vụ 2. Thực hành biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm từ 4 – 6 HS, mỗi nhóm tự xây dựng một tình huống có liên quan đến nội dung thu hút các bạn vào hoạt động chung của cộng đồng.
- GV đưa ra ví dụ: Địa phương em đang có phong trào phát tờ rơi tuyên truyền thực hiện 5k để phòng chống dịch Covid-19. Em muốn thu hút các bạn trong nhóm cùng mình tham gia hoạt động này.
- GV gợi ý cho HS một số kĩ năng cần có khi thu hút các bạn:
+ Thể hiện sự thân thiện, cởi mở với các bạn
+ Sử dụng những câu chuyện chân thực
+ Ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ, tác phong phù hợp
+ …………….
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, xây dựng một tình huống có liên quan đến nội dung thu hút các bạn vào hoạt động chung của cộng đồng.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cho các nhóm tiến hành đóng vai để xử lí tình huống.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện hoạt động cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành hai đội và tổ chức cho HS thực hiện với kĩ thuật “Tia chớp”. Trong vòng 10 giây, mỗi đội lần lượt nói ra 1 thuận lợi hoặc 1 khó khăn khi thu hút bạn bè vào hoạt động cộng đồng.
- Sau khi tham gia chơi trò chơi, GV đặt thêm câu hỏi: Theo em, khó khăn nào lớn nhất khi thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng? Em đã khắc phục khó khăn đó như thế nào?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tham gia chơi trò chơi, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS đứng dậy chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của cá nhân mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động và động viên HS khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi để thu hút bạn bè vào hoạt động cộng đồng một cách có hiệu quả.
	2. Thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng
* Những biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng
+ Làm gương cho các bạn bằng sự tham gia tích cực của bản thân
+ Thuyết phục, giúp cho các bạn thấy được ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với bản thân xã hội.
+ Tuyên truyền cho các bạn thấy sự cần thiết của việc tham gia các hoạt động cộng đồng.





















* Thực hành biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động cộng đồng
- HS hoạt động nhóm và tự xây dựng tình huống
























* Chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi thực hiện hoạt động cộng đồng
- Thuận lợi:
+ Nhiều bạn có nhu cầu tham gia hoạt động
+ Được sự ủng hộ của nhà trường
+ ….
- Khó khăn:
+ Tìm kiếm các hoạt động phù hợp
+ Duy trì thường xuyên các hoạt động cộng đồng
+ …


Hoạt động 3. Mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định được cá nhân, tổ chức có thể thiết lập, mở rộng quan hệ để thu hút vào các hoạt động xã hội và chia sẻ được những biện pháp thiết lập, mở rộng quan hệ đó.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức cho HS tìm hiểu các nhiệm vụ:
· Xác định những cá nhân, tổ chức mà em có thể thiết lập và mở rộng quan hệ để thu hút vào các hoạt động xã hội.
· Thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng động vào hoạt động xã hội.
· Chia sẻ kết quả mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định những cá nhân, tổ chức mà em có thể thiết lập và mở rộng quan hệ để thu hút vào các hoạt động xã hội.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thực hiện khảo sát nhanh: Hãy xác định những cá nhân, tổ chức mà em có thể thiết lập và mở rộng quan hệ để thu hút vào các hoạt động xã hội?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe câu hỏi và suy nghĩ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trả lời khảo sát của GV
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV kết luận và gợi ý một số cá nhân, tổ chức.

*Nhiệm vụ 2. Thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng động vào hoạt động xã hội
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm và yêu cầu mỗi nhóm bốc thăm. Trong mỗi lá thăm có ghi một đối tượng nào thì sẽ thảo luận, xây dựng tình huống và đóng vai thực hiện các biện pháp thu hút đối tượng đó vào hoạt động xã hội.
- GV gợi ý một số biện pháp chung:
+ Gặp gỡ các đối tượng và thuyết trình về ý tưởng, mục đích, nhiệm vụ của hoạt động
+ Đề xuất một số nội dung phù hợp cho từng đối tượng có thể tham gia (kinh phí, cơ sở vật chất, quà tặng…)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thực hiện.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết.







*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ kết quả mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp về kết quả mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng.
- GV gợi ý:
+ Danh sách cá nhân, tổ chức đồng ý tham gia hoạt động xã hội.
+ Các công việc mà cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện
+ Cách thức đóng góp cho các hoạt động xã hội
+ Kết quả thu được
+ Bài học kinh nghiệm khi thực hiện mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng.
- GV gợi ý cho HS vè thể thức trình bày: bảng biểu, sơ đồ tư duy, hình ảnh…
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu các nhóm nhận xét về kết quả của nhóm bạn.
- GV có thể hỏi thêm các nhóm: Từ kết quả của các nhóm, em rút ra bài học kinh nghiệm nào cho hoạt động mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
 - GV ghi nhận kết quả của các nhóm và tổng kết hoạt động.
	3. Mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội
* Xác định những cá nhân, tổ chức mà em có thể thiết lập và mở rộng quan hệ để thu hút vào các hoạt động xã hội
+ Thầy, cô giáo
+ Ban đại diện cha mẹ học sinh
+ Tổ chức đoàn thể
+ Doanh nghiệp





* Các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng động vào hoạt động xã hội
- Thầy, cô giáo:
+ Trình bày rõ ràng ý tưởng hoạt động
+ Gợi ý một số nội dung phù hợp mà thầy cô có thể tham gia
- Ban đại diện cha mẹ học sinh:
+ Tạo niềm tin về việc đảm bảo kết quả học tập tốt.
+ Thuyết phục về ý nghĩa hoạt động mang lại cho bản thân.
- Nhà tài trợ:
+ Chuẩn bị tốt hồ sơ cá nhân
+ Thuyết trình lợi ích do hoạt động cộng đồng mang lại cho nhà tài trợ.
- Tổ chức đoàn thể:
+ Lựa chọn tổ chức đoàn thể phù hợp với tính chất của hoạt động cộng đồng
+ Giới thiệu truyền thống hoạt động xã hội của trường
- Doanh nghiệp:
+ Chú trọng bản mô tả thực trạng của vấn đề xã hội
+ Thuyết phục về khả năng thành công của hoạt động.


* Chia sẻ kết quả mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng
- HS liên hệ với bản thân và chia sẻ


Hoạt động 4. Lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng
a. Mục tiêu: Giúp HS lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng.
b. Nội dung: GV tổ chức các hoạt động:
· Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
· Tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử
· Chia sẻ kết quả tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1.  Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát vấn HS: Theo em, khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng, chúng ta cần chú ý các yếu tố nào?
- GV yêu cầu HS thảo luận nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng (nội dung khoảng 100 từ).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS trả lời, GV ghi nhận các ý đúng
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đưa ra các yêu cầu cơ bản đối với kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng.
- GV nhận xét, hoạt động.

*Nhiệm vụ 2. Tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu video cho HS theo dõi: https://www.youtube.com/watch?v=f-7zm6AC0_Y
- GV đặt câu hỏi: Em có đánh giá gì với các hành vi của HS trong đoạn video trên?
- GV nêu một số quy định cơ bản khi tham gia giao thông.
- GV yêu cầu HS tạo nhóm mới với 3 người của 3 nhóm khác nhau. Trong nhóm, từng thành viên sẽ tuyên truyền cho các bạn trong nhóm mới về nội dung mà nhóm chuẩn bị trước đó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS lên tuyên truyền trước lớp
- GV và các nhóm khác có thể hỏi nhóm trình bày để rõ hơn ý tưởng của họ.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ kết quả tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm về kết quả tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
- GV gợi ý:
+ Hiệu quả của các hình thức tuyên truyền
+ Số lượng người tham gia
+ Kết quả đạt được
+ Bài học kinh nghiệm
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành các nhóm, phân công nhiệm vụ các thành viên, thảo luận.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp
- GV hỏi thêm: Em có cảm nghĩ gì khi tham gia các hoạt động trên?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tuyên dương và động viên HS tiếp tục tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
	4. Lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng
* Các yêu cầu cơ bản để xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng:
+ Xác định mục đích của hoạt động
+ Xác định đối tượng
+ Xác định không gian
+ Xác định nội dung
+ Xác định hình thức











*Tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử
- Nội dung tuyên truyền khi tham gia giao thông:
+ Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
+ Quan sát kĩ đường đi và người cùng di chuyển
+  Đi đúng tốc độ, làn đường quy định;
+ Không đi hàng hai, hàng ba trên đường;
+ Có thái độ, hành vi ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm,
+ Nhường chỗ cho người già, phụ nữ, trẻ em trên phương tiện giao thông công cộng;
- Hình thức tuyên truyền:
Treo pa nô, áp phích nơi công cộng
+ Đạp xe tuyên truyền
+ Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về An toàn giao thông.




* Chia sẻ kết quả tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


Hoạt động 5. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng
a. Mục tiêu: Giúp HS nhìn nhận lại kết quả hoạt động phát triển cộng đồng cho bản thân, của các bạn và mọi người xung quanh. Từ đó, các em có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục xây kế hoạch và tham gia tốt các hoạt động phát triển cộng đồng.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS viết báo cáo và trình bày báo cáo hoạt động:
· Xác định kết quả đạt được nhờ hoạt động phát triển cộng đồng mà em đã tham gia
· Viết báo cáo về kết quả hoạt động phát triển cộng đồng của em hoặc của nhóm.
· Trình bày báo cáo hoạt động phát triển cộng đồng.
c. Sản phẩm: HS viết được báo cáo và trình bày được báo cáo của mình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định kết quả đạt được nhờ hoạt động phát triển cộng đồng mà em đã tham gia
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thực hiện dự án theo yêu cầu sau:
+ Ghi lại những nét chính của địa điểm/ đối tượng sau khi mình tham gia hoạt động.
+ Ghi lại sự thay đổi cơ bản của địa điểm/ đối tượng sau khi mình tham gia hoạt động.
+ Ý nghĩa của những sự thay đổi đó.
	Tên hoạt động
	Trước khi tác động
	Sau khi tác động
	Cảm xúc bản thân

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện dự án theo yêu cầu của GV
- Sau phần trình bày, GV cho các nhóm đề xuất các biện pháp thực hiện hoạt động phát triển cộng đồng.
- GV mở rộng: Theo em, căn cứ vào đâu mà nhóm đề xuất các biện pháp thực hiện hoạt động phát triển cộng đồng như trên?
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS trình bày sản phẩm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV kết luận và nhận xét hoạt động

*Nhiệm vụ 2. Viết báo cáo về kết quả hoạt động  phát triển cộng đồng của em hoặc của nhóm
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, xem báo cáo đã được chuẩn bị ở nhà đúng với yêu cầu chưa.
- GV lưu ý một số nội dung cần có trong bản báo cáo:
[image: ]
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo kết quả nhiệm vụ học tập
- HS báo cáo kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và đánh giá.

*Nhiệm vụ 3. Trình bày báo cáo hoạt động phát triển cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS báo cáo hoạt động phát triển cộng đồng của cá nhân trong nhóm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận về những nội dung trong bản báo cáo.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV kết luận và nhận xét hoạt động.
	5. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng


Hoạt động 6. Đánh giá kết quả trải nghiệm
a. Mục tiêu: Giúp GV và HS nhìn lại các hoạt động của chủ đề, kĩ năng HS có được qua chủ đề và phát triển năng lực tự đánh giá cho HS, trên cơ sở đó, GV có thể đánh giá phù hợp hơn.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng
c. Sản phẩm: HS nhận những điều mình đã làm được và chưa làm được để bản thân có sự tiến bộ hơn trong học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa ra ý kiến về kết quả hoạt động của các bạn:
+ Những tiến bộ trong quá trình tham gia hoạt động cộng đồng
+ Những tiến bộ của bạn trong việc vận động bạn bè, mọi người tham gia hoạt động cộng đồng
+ Những mong đợi để bạn tiến bộ hơn
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp lẫn nhau.
- Cá nhân có thể phản hồi ý kiến của bạn nếu chưa đồng ý.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm những điều mà các bạn đã chia sẻ với mình.
- GV yêu cầu HS viết vào SBT những ý kiến của nhóm dành cho mình
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả cả lớp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bảng kết quả tự đánh giá, yêu cầu HS tự đánh giá và cộng điểm của mình theo thang điểm (tốt: 3 điểm, đạt: 2 điểm, chưa đạt: 1 điểm).
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá kết quả thực hiện của mình
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được của HS và khích lệ những việc đã làm được, động viên các em tiếp tục rèn luyện.
	6. Đánh giá kết quả trải nghiệm



*Hướng dẫn về nhà:
· Tìm thêm các tài liệu,nguồn thông tin về hoạt động cộng đồng của Đoàn Thanh niên Việt Nam.
· Cố gắng tham gia các hoạt động cộng đồng, thu hút các bạn cùng trang lứa tham gia.
· Xem trước nội dung chủ đề 6.



Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 6. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
1. Kiến thức
· Phân tích, đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương; tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
· Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Đề xuất được và tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
· Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
· Thuyết trình được với các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Đánh giá được một cách khách quan, công bằng sự đóng góp của bản thân và người khác khi tham gia hoạt động.
· Rút ra được bài học kinh nghiệm và đề xuất được phương án cải tiến.
· Lãnh đạo được bản thân và nhóm, tạo động lực và huy động sức mạnh nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.
· Lựa chọn được hoạt động thay thế cho phù hợp hơn với đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
· Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
· SGK, SGV
· Bài hát liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
· Tranh, ảnh liên quan đến bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
· Các thẻ màu
· Máy tính, máy chiếu (nếu có)
2. Đối với HS:
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Chuẩn bị giấy trắng, giấy màu
· Yêu cầu HS chuẩn bị sản phẩm tuyên truyền của chủ đề.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý:
· Tham gia tuyên truyền cho HS toàn trường chung tay bảo vệ môi trường
· Tham gia hoạt động bảo tồn cảnh quan thiên nhiên do nhà trường tổ chức
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
· Tập thuyết trình trước các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường
· Tổ chức dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: GV tạo sự hào hứng, thoải mái cho HS, bước đầu giúp HS hiểu được nội dung chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS khởi động và giới thiệu chủ đề.
c. Sản phẩm: HS hát quyết liệt mạnh mẽ bài hát “Điều đó tùy thuộc hành động của bạn” và nắm được mục tiêu của chủ đề.
d. Tổ chức thực hiện:
*Nhiệm vụ 1. Khởi động – Hát bài “Điều đó tùy thuộc hành động của bạn”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho cả lớp hát bài hát bảo vệ môi trường: “Điều đó tùy thuộc hành động của bạn” của tác giả Vũ Kim Dung.
https://www.youtube.com/watch?v=cWXew-jIFTE
- GV đặt câu hỏi: Bài hát nói về vấn đề gì? Em có suy nghĩ và hành động gì sau hát bài hát đó?
Bước 2. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ và đưa ra câu trả lời
- GV mời 2 – 3 bạn đứng dậy trả lời trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét tích cực về hoạt động (hát hay, quyết liệt, mạnh mẽ…)
*Nhiệm vụ 2. Giới thiệu chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu tên chủ đề: “Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên”
- GV giới thiệu mục tiêu chủ đề: 
· Phân tích, đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương; tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
· Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Đề xuất được và tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
· Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
· Thuyết trình được với các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp nhận
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện
- GV cho biết thêm: Cùng với những mục tiêu cụ thể cả Hoạt động giáo dục theo chủ đề đã nêu ở trên, trong chủ đề còn hướng đến thực hiện các mục tiêu Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp và các không gian khác.
- GV dẫn dắt HS vào nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Phân tích thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương và tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
a. Mục tiêu: Giúp HS phân tích, đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương, tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ:
· Khảo sát về thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương
· Đánh giá thực trạng tác động của con người tới môi trường tự nhiên
· Chia sẻ kết quả đánh giá thực trạng và tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
c. Sản phẩm: HS nêu lên được thực trạng của môi trường hiện nay ở địa phương mình, biết được sự tác động của con người ảnh hưởng tới môi trường.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Khảo sát thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS trao đổi, thảo luận nhóm từ 4 – 6 HS về các kết quả sơ bộ mà các em đã tìm hiểu và quan sát trước. Nhóm tổng hợp kết qủa nghiên cứu của nhóm mình và báo cáo trước lớp.
- GV tổ chức HS trưng bày các hình ảnh chụp thực trạng môi trường hiện nay.
- GV yêu cầu HS đánh giá thực trạng môi trường tự nhiê tại địa phương và chia sẻ kết quả trong bảng sau:
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu của GV, lần lượt thực hiện theo gợi ý.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả khảo sát của nhóm mình thu được.
- GV tổng kết và chia sẻ kết quả khảo sát về thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và ghi nhận hoạt động của các nhóm, khuyến khích HS tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu về nạn ô nhiễm môi trường ở địa phương để đưa ra những nguyên nhân và tác động của con người đối với môi trường.

*Nhiệm vụ 2. Đánh giá thực trạng tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 – 6 HS về nguyên nhân của nạn ô nhiễm môi trường tự nhiên tại địa phương hiện nay.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ, các thành viên suy nghĩ đóng góp ý kiến.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày về nguyên nhân ô nhiễm môi trường trước lớp.
- GV yêu cầu HS đánh giá tác động của con người tới môi trường tự nhiên theo nhóm, mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổng hợp các ý lên bảng, đánh giá, kết luận

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ kết quả đánh giá thực trạng và tác động của con người tới môi trường tự nhiên
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 – 6 HS, chia sẻ kết quả đánh giá thực trạng và tác động của con người tới môi trường tự nhiên ở địa phương. 
- GV yêu cầu các nhóm viết lên giấy A0 kết quả đánh giá thực trạng và tác động của người tới môi trường tự nhiên tại địa phương mà nhóm đã khảo sát được.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và chia sẻ kết quả đánh giá
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động
- GV kết luận về kết quả đánh giá thực trạng môi trường và tác động của con người tới môi trường tự nhiên ở địa phương.
	1. Phân tích thực trạng môi trường tự nhiên…
*Khảo sát thực trạng
- HS khảo sát, ghi kết quả, lưu lại hình ảnh và báo cáo.





























* Đánh giá thực trạng tác động của con người tới môi trường tự nhiên
- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tự nhiên hiện nay:
+ Ý thức của người dân chưa tốt
+ Chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của môi trường đến chất lượng cuộc sống con người
+ Thực thi quy định về xả chất thải chưa đúng yêu cầu.
- Đánh giá tác động:
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* Chia sẻ kết quả đánh giá thực trạng và tác động của con người tới môi trường tự nhiên
- HS viết lên giấy và chia sẻ



















Hoạt động 2. Đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
a. Mục tiêu: Giúp HS phân tích, đánh giá được những hành vi, việc làm tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
b. Nội dung: GV lần lượt triển khai cho HS:
· Chỉ ra ý nghĩa những việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Nhận xét, đánh giá những việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên  qua các hoạt động.
· Chia sẻ về hiệu quả mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
c. Sản phẩm: HS chỉ ra hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chỉ ra ý nghĩa những việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS thảo luận theo nhóm những việc làm, hành động của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở các địa phương này.
- GV yêu cầu các nhóm liệt kê vào bảng phụ
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về ý nghĩa những việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên hiện nay.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa  ra việc làm, hành động.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV cho các nhóm liệt kê vào bảng phụ
- GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm và các nhóm trình bày trên giấy A0, đại diện của nhóm sẽ thuyết trình về ý nghĩa của những việc làm đó trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV kết luận về những việc làm, hành vi của cá nhân, tổ chức với việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
- GV nhận xét và ghi nhận hoạt động của các nhóm, khuyến khích HS tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu về những việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

*Nhiệm vụ 2. Nhận xét, đánh giá những việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên qua các hoạt động
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đánh giá theo nhóm về những hoạt động của các tổ chức, cá nhân về việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên trong 2 hoạt động ở mục 2, trang 51 sgk:
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận, đưa ra ý kiến.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV đề nghị các nhóm trao đổi và thống nhất ý kiến, đại diện nhóm trình bày kết quả đánh giá trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và đánh giá.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ về hiệu quả mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận và chia sẻ theo nhóm về hiệu quả mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và chia sẻ hiệu quả mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV kết luận về ý nghĩa của những việc làm, hành vi của các cá nhân, tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực cho môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
	2. Đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
* Chỉ ra ý nghĩa những việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
- Những việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên:
+ Xây dựng và bảo vệ nơi trú ngụ, sinh sống cho các loài chim (vườn cò Tân Long, Sóc Trăng).
+ Phát triển vườn trái cây, tạo môi trường xanh và lưu giữ đặc sản địa phương (vườn cây Tám Sáng, Đồng Tháp).
+ Duy trì vẻ đẹp, bảo vệ tính toàn vẹn của di sản địa chất và văn hóa (cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang).
+ Tạo môi trường sống cho các loài sinh vật (vườn Cúc Phương, Ninh Bình)
- Ý nghĩa của việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên:
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* Nhận xét, đánh giá những việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên qua các hoạt động
- Hoạt động 1.
+ Góp phần giảm tiêu thụ năng lượng
+ Bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
+ Rèn luyện thói quen tiết kiệm điện năng, tắt những thiết bị điện không cần thiết,…
+ Nâng cao nhận thức và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiê của người dân.
- Hoạt động 2.
+ Bảo vệ và duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái.
+ Giữ gìn môi trường sống cho các sinh vật ở các hệ sinh thái đang suy giảm.







* Hiệu quả mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
- Hiệu quả mang lại:
+ Bảo vệ được tài nguyên sinh vật: xây dựng các khu bảo tồn sinh vật, rừng quốc gia…
+ Bảo tồn được hệ sinh thái rừng: bảo tồn vẻ đẹp, nơi cư trú của các loài sinh vật…
+ Bảo vệ, giữ gìn được cấu trúc của các cảnh quan thiên nhiên.
- Ý nghĩa:
+ Nâng cao nhận thức và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên của người dân.
+ Lên tiếng góp ý khi chứng kiến việc làm ảnh hưởng đến cấu trúc của cảnh quan.
+ Giúp người dân sử dụng tài nguyên thiê nhiên hợp lí, tiết kiệm.


Hoạt động 3. Đề xuất và tham gia thực hiện một số giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
a. Mục tiêu: Giúp HS tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhie và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS thảo luận các nhiệm vụ:
· Đề xuất một số việc làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
· Đề xuất những việc làm để bảo vệ môi trường tự nhiên
· Lựa chọn và thuyết trình về các giải pháp phù hợp với HS để bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Đóng vai và thực hiện một số giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên trong các tình huống.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nhiệm vụ, tham gia các biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đề xuất một số việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để: Đề xuất các việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương hiện nay?
- GV yêu cầu các nhóm trình bày trên giấy A0
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, từng thành viên đóng góp ý kiến, thống nhất và trình bày lên giấy.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

*Nhiệm vụ 2. Đề xuất những việc làm để bảo vệ môi trường tự nhiên
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để đề xuất việc làm bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương hiện nay.
- Các nhóm trình bày lên giấy A0.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, từng thành viên đóng góp ý kiến, thống nhất và trình bày lên giấy.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết nhiệm vụ.

*Nhiệm vụ 3. Lựa chọn và thuyết trình về các giải pháp phù hợp với HS để bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để đề xuất các giải pháp phù hợp với HS để bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương hiện nay.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tổ chức thảo luận và giải quyết vấn đề
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm và đại diện mỗi nhóm thuyết trình về một giải pháp mà nhóm lựa chọn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổng kết và kết luận.

*Nhiệm vụ 4. Đóng vai thực hiện một số giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên trong các tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trao đổi theo nhóm về cách giải quyết các tình huống.
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- GV yêu cầu các nhóm đóng vai nhân vật để giải quyết vấn đề trong tình huống và mời các nhóm diễn tình huống trước lớp.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ xử lí tình huống.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện nhóm đứng dậy trình bày trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động
	3. Đề xuất và tham gia thực hiện một số giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
*Đề xuất việc làm
+ Trồng thêm nhiều cây xanh, duy trì thảm thực vật
+ Huy động người dân địa phương chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiê, phát hiện và xử lí sớm các hành vi vi phạm
+ Phát động chương trình bảo vệ cảnh quan thiên nhiên sâu rộng trong nhà trường và ngoài cộng đồng.





* Đề xuất những việc làm để bảo vệ môi trường tự nhiên
+ Phủ xanh đất trống, đồi trọc
+ Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
+ Tiết liệm điện năng, nước
+ Đi bộ hoặc đi xe đạp
+ Phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.









* Giải pháp phù hợp với HS để bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
- Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
- Tham gia chiến dịch trồng cây, gây rừng.
- Tổng vệ sinh, làm vệ sinh và cảnh quan.
- Xây dựng quỹ bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên.






*Xử lí giải quyết vấn đề
- Tình huống 1.
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân bằng những bảng nhắc nhở cụ thể tại cảnh quan.
+ Góp ý trực tiếp khi thấy khách tham quan có việc làm gây ảnh hưởng đến cấu trúc của cảnh quan.
- Tình huống 2: Nhắc nhở người thân phân loại rác đúng cách trước khi thải ra môi trường.
Tổng kết:
Là người chủ tương lai của đất nước, mỗi HS cần nỗ lực rèn luyện và lựa chọn để thực hiện các biện pháp góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiê của địa phương.


Hoạt động 4. Tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
a. Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS biết cách xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền và rèn luyện kĩ năng tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Từ đó, thuyết trình được với các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên.
b. Nội dung: GV triển khai các nhiệm vụ, yêu cầu HS thực hiện:
· Xây dựng kế hoạch tuyên truyền
· Thực hiện tuyên truyền và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
· Thuyết trình trước các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
· Đánh giá việc thực hiện kế hoạch và chia sẻ những việc làm khác của em để bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
c. Sản phẩm: HS biết cách xây dựng, thiết kế kế hoạch, thuyết trình để chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời HS chia sẻ về kĩ năng tuyên truyền.
- GV dặn dò HS chú ý rèn luyện và phát triển các kĩ năng để có thể tuyên truyền cho bạn bè, gia đình và cộng đồng về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên.
- GV tổ chức cho HS rèn luyện kĩ năng và các nhóm thể hiện trước lớp, nêu ra thuận lợi và khó khăn khi rèn luyện kĩ năng.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm dựa trên sản phẩm cá nhân đã chuẩn bị ở nhà, thống nhất kế hoạch tuyên truyền bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên trên giấy A0 theo gợi ý trang 53 sgk.
- GV dặn dò HS, chú ý rèn luyện, phát triển các kĩ năng để có thể tuyên truyền cho bạn bè, gia đình, cộng đồng về bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, thảo luận, trao đổi
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét các nhóm thực hiện kĩ năng và khuyến khích HS tự rèn luyện thường xuyên để ngày càng hoàn thiện kĩ năng hơn.
- GV mời đại diện nhóm lên trình bày kế hoạch đã thiết kế trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét mức độ khả thi của kế hoạch và ghi nhận hoạt động của HS.

*Nhiệm vụ 2. Thực hiện tuyên truyền và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện tuyên truyền trong nhóm về việc chung tay bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
- GV dặn HS chú ý rèn luyện, phát triển các kĩ năng để có thể tuyên truyền cho bạn bè, gia đình, cộng đồng để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, thực hiện tuyên truyền
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét các nhóm, ghi nhận, động viên HS và đưa ra những gợi ý khi tuyên truyền trong thực tiễn.

*Nhiệm vụ 3. Thuyết trình trước các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức HS thảo luận theo nhóm 4 – 6 HS về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên trong cộng đồng dân cư ở địa phương.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trong nhóm luyện tập, thực hiện thuyết trình về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên và thực hiện thuyết trình trước lớp và cộng đồng.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cuộc thi thuyết trình giỏi trên lớp thông qua các bài thuyết trình trên lớp và các video clip thuyết trình ở cộng đồng.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét các nhóm, ghi nhận, động viên, đánh giá và trao đổi.

*Nhiệm vụ 4. Đánh giá thực hiện kế hoạch và chia sẻ những việc làm khác của em để bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm về những thuận lợi và khó khăn của bản thân khi tham gia tuyên truyền với các đối tượng khác nhau. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tuyên truyền của các thành viên trong nhóm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trong nhóm chia sẻ lẫn nhau
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp
- GV dặn dò HS, chú ý rèn luyện kĩ năng để có thể tuyên truyền cho bạn bè, gia đình và cộng đồng về bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổng kết hoạt động: Tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân và chính mình về bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Đó cũng là một việc làm quan trọng để tham gia thực hiện bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên của mỗi HS. Vì vậy, các em cần thường xuyên rèn luyện các kĩ năng tuyên truyền để thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn.
	4. Tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
* Xây dựng kế hoạch tuyên truyền
- HS lên kế hoạch tuyên truyền
























* Thực hiện tuyên truyền và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
- Xác định các đối tượng tuyên truyền và kêu gọi.
+ HS toàn trường
+ Cộng đồng nơi em sống.
- Làm sản phẩm tuyên truyền
+ Tranh vẽ, PPT, video clip, thơ, truyện ngắn, tạo thông điệp…
+ Thiết kế pa nô, áp phích…
+ Chương trình văn nghệ
- Thực hiện tuyên truyền:
+ Tuyên truyền qua loa phát thanh của trường, thôn, xã …
+ Tuyên truyền bằng pa nô, áp phích….



*Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
+ Bảo vệ sức khỏe của con người
+ Bảo vệ đa dạng sinh học
+ Ngăn ngừa suy giảm kinh tế
+ Đảm bảo an ninh xã hội
+ Bảo vệ không gian sống của sinh vật…











* Đánh giá thực hiện kế hoạch và chia sẻ những việc làm khác của em để bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
- HS tự liên hệ và đánh giá


Hoạt động 5. Đánh giá kết quả trải nghiệm
a. Mục tiêu: Giúp GV và HS nhìn lại các hoạt động của chủ đề, các kĩ năng HS có được qua chủ đề và phát triển năng lực tự đánh giá cho HS; trên cơ sở đó, GV có thể đánh giá phù hợp hơn.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng
c. Sản phẩm: HS nhận những điều mình đã làm được và chưa làm được để có sự điều chỉnh phù hợp với bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu mỗi HS nói cho bạn trong nhóm về
+ Thực trạng môi trường tự nhiên
+ Ý nhĩa của việc bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.
+ Biện pháp bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS lên chia sẻ xem mình đã nhận được gì từ các bạn trong nhóm và cảm xúc của mình thế nào.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả cả lớp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bảng kết quả tự đánh giá, yêu cầu HS tự đánh giá và cộng điểm của mình theo thang điểm (tốt: 3 điểm, đạt: 2 điểm, chưa đạt: 1 điểm).
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá kết quả thực hiện của mình
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được của HS và khích lệ những việc đã làm được, động viên các em tiếp tục rèn luyện.
	4. Đánh giá kết quả trải nghiệm



*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập SBT
· Rèn luyện các hoạt động bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
· Xem trước nội dung chủ đề 7.


Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 7. TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ Ở ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
1. Kiến thức
· Xác định được những hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nêu được thông tin, yêu câu cơ bản về các nhóm nghề này.
· Biết cách tìm hiểu các thông tin về nhóm nghề mình quan tâm; yêu cầu về năng lực, phẩm chất theo nhóm nghẻ.
· Tìm hiểu được những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Giải thích được các điều kiện làm việc, công việc và vị trí việc làm của các nghề/ nhóm nghề.
· Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề.
· Trình bày được nhu cầu xã hội đối với các nghề và sự phát triển của các nghề đó trong xã hội.
· Xác định được những phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với yêu cầu của nhóm nghề và nghề định lựa chọn.
· Rèn luyện được những phẩm chất, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu của nghề định lựa chọn và với nhiều nghề khác nhau.
3. Phẩm chất:
· Nhân ái: Biết yêu thương, đùm bọc mọi người; yêu cái đẹp, cái thiện; tôn trọng sự khác biệt; cảm thông, độ lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác
· Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
· Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
· Tranh, ảnh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương.
· Sưu tầm những tấm gương phát triển kinh tế của các gia đình trên địa bàn.
2. Đối với HS: Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý:
· Tham gia buổi giới thiệu về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn
· Tham gia buổi nói chuyện về hoạt động nghề nghiệp và những đóng góp cho quê hương.


Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 8. RÈN LUYỆN BẢN THÂN THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
1. Kiến thức
· Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.
· Tham vấn ý kiến thầy cô, gia đình, các bạn về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.
· Phân tích được phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua trải nghiệm một nghề cụ thể và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
· Trình bày được một số thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn.
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hưởng nghề nghiệp.
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn.
· Lựa chọn được cách rèn luyện phù hợp về phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhóm nghề định lựa chọn.
2. Năng lực:
- Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Giới thiệu được các thông tin về trường cao đẳng, đại học, các trường trung cấp học nghề và các sở đào tạo nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của bản thân.
· Tổng hợp và phân tích được các thông tin chủ quan, khách quan liên quan đến nghề định lựa chọn.
· Đưa ra được quyết định lựa chọn nghề, trường đào tạo nghề, hướng học tập nghề nghiệp.
3. Phẩm chất:
· Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
· Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
· Chuẩn bị nội dung, kế hoạch và phương tiện tổ chức hoạt động theo chủ đề.
· Tranh, ảnh, đồ dùng học tập liên quan đến rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
2. Đối với HS:
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp
· Chuẩn bị kế hoạch tham gia hoạt động trải nghiệm hoạt động nhóm do giáo viên tổ chức.
· Tham vấn ý kiến của người thân, thầy cô và bạn bè về xây dựng kế hoạch học tập, phát triển phẩm chất, năng lực phù hợp với nghề định lựa chọn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý:
· Tham gia buổi nói chuyện về nhóm nghề định lựa chọn và định hướng học tập của em.
· Tham gia buổi tư vấn xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp.
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
· Xây dựng kế hoạch trải nghiệm nghề em quan tâm
· Chia sẻ về nghề em định lựa chọn và kế hoạch học tập tiếp theo
· Tham vấn ý kiến của thầy cô và các bạn về sự lựa chọn nghề nghiệp của bản thân.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: GV tạo không khí hào hứng, sôi động cho HS trước khi bước vào bài học, bước đầu làm quen với chủ đề 8.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS nghe nhạc và giới thiệu chủ đề cho HS.
c. Sản phẩm: HS nghe hăng say nghe bài hát, nắm được nội dung chủ đề sắp học.
d. Tổ chức thực hiện:
*Nhiệm vụ 1. Lắng nghe bài hát “ước mơ tôi”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS nghe bài hát “Ước mơ tôi” 
https://www.youtube.com/watch?v=ttL-2iLExik
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và cảm nhận ca từ của bài hát.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét thái độ học tập của HS.
*Nhiệm vụ 2. Giới thiệu chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV gọi HS đứng dậy kể tên một số nghề nghiệp mà em biết.
- GV giới thiệu chủ đề “Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
- GV giới thiệu mục tiêu của chủ đề:
· Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.
· Tham vấn ý kiến thầy cô, gia đình, các bạn về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.
· Phân tích được phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua trải nghiệm một nghề cụ thể và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
· Trình bày được một số thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn.
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hưởng nghề nghiệp.
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn.
· Lựa chọn được cách rèn luyện phù hợp về phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhóm nghề định lựa chọn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét và dẫn dắt HS vào nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Xác định sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn, đồng thời tự đánh giá được sự phù hợp của nghề với phẩm chất và năng lực của bản thân.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm hiểu lần lượt các nhiệm vụ:
· Giới thiệu một số nhóm nghề và chỉ ra yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực đối với người lao động trong nhóm nghề định lựa chọn.
· Tự đánh giá sự phù hợp về phẩm chất và năng lực của bản thân theo nhóm nghề định lựa chọn.
· Chia sẻ về sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.
c. Sản phẩm: HS xác định được phẩm chất năng lực của các nhóm nghề, từ đó xác định được nghề phù hợp với bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu một số nghề và yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực đối với người lao động
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4 – 6 HS, yêu cầu các nhóm tìm phẩm chất, năng lực của nhóm nghề được phân công:
+ Nhóm nghề liên quan đến kĩ thuật
+ Nhóm nghề liên quan đến quan hệ xã hội
+ Nhóm nghề liên quan đến nghiệp vụ văn phòng.
+ Nhóm nghề liên quan đến nghệ thuật
+ Nhóm nghề liên quan đến nghiên cứu. 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, cùng trao đổi và thảo luận.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS trình bày những yêu cầu phẩm chất và năng lực của người lao động phù hợp với các nhóm nghề trên.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, bổ sung thông tin của một số nhóm nghề.
- GV cung cấp thêm một số cách phân loại nhóm nghề theo Bộ Lao động – Thương binh và xã hội:
+ Thông tin – Thư viện
+ Văn thư – Lưu trữ - Bảo tàng.
+ Kinh doanh và quản lí
+ Kế toán – Kiểm toán
+ Công nghệ thông tin…

*Nhiệm vụ 2. Tự đánh giá sự phù hợp về phẩm chất và năng lực của bản thân theo nhóm nghề định lựa chọn
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chỉ ra nhóm nghề em định lựa chọn.
+ Nhóm nghề liên quan đến quản lí
+ Nhóm nghề liên quan đến văn phòng
+ Nhóm nghề liên quan đến kĩ thuật
+ Nhóm nghề liên quan đến xã hội…
- Từ nhóm nghề HS lựa chọn, GV tổ chức thảo luận nhóm từ 4 – 6 HS yêu cầu HS trình bày những phẩm chất, năng lực.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS tự đánh giá sự phù hợp và chưa phù hợp của bản thân từ các phẩm chất và năng lực đó.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động của HS, bước đầu định hướng nghề nghiệp cho HS.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ về sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm từ 3 – 4 HS, yêu cầu HS thảo luận về sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.
- GV tổ chức cho HS đóng vai, yêu cầu HS thể hiện những phẩm chất, năng lực của bản thân qua nhóm nghề định lựa chọn.
- GV gợi ý đóng vai theo các nhóm ngành nghề sau:
+ Nhóm nghề liên quan đến quản lí
+ Nhóm nghề liên quan đến văn phòng
+ Nhóm nghề liên quan đến kĩ thuật
+ Nhóm nghề liên quan đến xã hội…
- GV yêu cầu HS tự nhận xét về sự phù hợp hoặc chưa phù hợp với nhóm nghề định lựa chọn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.
	1. Xác định sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn
* Tìm hiểu một số nghề và yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực đối với người lao động
(bảng cuối hoạt động)


























* Tự đánh giá sự phù hợp về phẩm chất và năng lực của bản thân theo nhóm nghề định lựa chọn
- HS liên hệ với bản thân và tự đánh giá

















* Chia sẻ về sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


Bảng phẩm chất, năng lực của một số nhóm nghề:
	Nhóm nghề
	Năng lực
	Phẩm chất

	a. Nhóm nghề liên quan đến quản lí
	- Thuyết phục, tác động đến người khác.
- Lãnh đạo, làm việc nhóm..
	- Quyết đoán
- Kiên trì, sáng tạo

	b. Nhóm nghề liên quan đến nghiệp vụ văn phòng
	- Kĩ năng xử lí dữ liệu, con số
- Làm việc chi tiết, cụ thể…
	- Tỉ mỉ, cẩn thận
- Ngăn nắp.

	c. Nhóm nghề liên quan đến kĩ thuật
	- Nhạy bén với sự đổi mới
- Thiết kế và thực hiện theo bản vẽ.
	- Kiên nhẫn
- Tỉ mỉ, sáng tạo

	d. Nhóm nghề liên quan đến nghiên cứu
	- Có kĩ năng phân tích
- Phối hợp, làm việc nhóm
	- Tự chủ, tò mò, sáng tạo
- Kiên trì…

	e. Nhóm nghề liên quan đến nghệ thuật
	- Trí tưởng tượng phong phú
- Trình bày ý tưởng, sáng tạo cái đẹp….
	- Độc lập, sáng tạo
- Linh hoạt

	f. Nhóm nghề liên quan đến quan hệ xã hội.
	- Hiểu biết rộng, thấu hiểu và đồng cảm.
- Giao tiếp linh hoạt, phục vụ cộng đồng.
	- Kiên nhẫn
- Kiềm chế bản thân
- Nhân ái.


Hoạt động 2. Tham vấn ý kiến về nghề định lựa chọn và định hướng học tập
a. Mục tiêu: Giúp HS biết cách chia sẻ thông tin với người khác và lắng nghe những góp ý từ lựa chọn nghề phù hợp và định hướng học tập cho bản thân.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các hoạt động:
· Thảo luận cách tham vấn ý kiến về định hướng nghề nghiệp
· Thực hành tham vấn ý kiến về định hướng nghề nghiệp
· Chia sẻ kết quả tham vấn và dự kiến lựa chọn nghề của em
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận cách tham vấn ý kiến về định hướng nghề nghiệp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm từ 3 – 4 HS để đóng vai thực hiện tham vấn.
- GV cách thực hiện cho HS
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- GV cho HS hoán đổi vai, lúc thì đúng vai người tham vấn, lúc thì vào vai người xin tham vấn.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS thể hiện trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, góp ý để HS hoàn thiện các kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm.

*Nhiệm vụ 2. Thực hành tham vấn ý kiến về định hướng nghề nghiệp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm đôi về cách thực hành tham vấn.
- GV yêu cầu HS ghi chép lại quá trình tham vấn từ bố mẹ về nhóm nghề định lựa chọn, buổi học sau cho các em chia sẻ trước lớp.
- GV gợi ý cho HS về nội dung tham vấn
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tổ chức tham vấn cùng nhau, ghi chép những ý kiến tham vấn của các bạn về nhóm nghề định lựa chọn của mình.
- GV hướng dẫn HS cách xử lí thông tin từ các ý kiến tham vấn:
+ Ý kiến trùng hợp với suy nghĩ của bản thân
+ Ý kiến khác với suy nghĩ của bản thân
+ Rút ra bài học và các yêu cầu về lựa chọn nhóm nghề phù hợp với bản thân.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét thái độ học tập của HS.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ kết quả tham vấn và dự kiến lựa chọn nghề của em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ về kết quả tham vấn trong nhóm từ 4 – 6 HS, mỗi nhóm nghề đại diện 1 – 2 HS.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo kết quả hoạt động 
- HS báo cáo kết quả tham vấn trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đúc kết và đưa ra những lời khuyên chung cho cả lớp khi định lựa chọn nhóm nghề phù hợp với bản thân: 
+ Cần hiểu rõ thế mạnh – điểm yếu của bản thân
+ Tìm hiểu xu hướng về nhu cầu nghề nghiệp của xã hội
+ Dẹp bỏ những “ảo tưởng” về nghề nghiệp mơ ước…
	2. Tham vấn ý kiến về nghề định lựa chọn và định hướng học tập
* Thảo luận cách tham vấn ý kiến về định hướng nghề nghiệp
Gợi ý cách thực hiện:
+ Xác định được mục đích tham vấn
+ Nội dung tham vấn
+ Hình thức tham vấn
+ Địa điểm, thời gian tham vấn









* Thực hành tham vấn ý kiến về định hướng nghề nghiệp
- Gợi ý nội dung tham vấn:
+ Nhóm nghề định lựa chọn có phù hợp với em không?
+ Phẩm chất và năng lực phù hợp hay chưa phù hợp với em?
+ Lắng nghe lời khuyên từ người xin tham vấn
+ Đưa ra ý kiến riêng của mình sau khi lắng nghe tham vấn…











*Chia sẻ kết quả tham vấn và dự kiến lựa chọn nghề của em
- HS chia sẻ


Hoạt động 3. Trải nghiệm nghề em quan tâm
a. Mục tiêu: giúp HS có những trải nghiệm thực tiễn nghề định lựa chọn, mặt khác thông qua trải nghiệm HS rèn luyện được nhiều kĩ năng cho bản thân.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các hoạt động tìm hiểu:
· Lựa chọn nghề, nội dung công việc và hình thức trải nghiệm phù hợp với bản thân
· Thực hành trải nghiệm nghề em quan tâm.
· Phỏng vấn nhà tuyển dụng về yêu cầu phẩm chất, năng lực cần có của nghề.
c. Sản phẩm: HS hiểu và biết thêm về nghề mình định lựa chọn.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lựa chọn nghề, nội dung công việc và hình thức trải nghiệm phù hợp với bản thân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS lựa chọn nghề phù hợp với bản thân để trải nghiệm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia thành các nhóm trải nghiệm, mỗi nhóm lựa chọn trải nghiệm một nghề để chia sẻ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS chia sẻ về mục đích trải nghiệm, nội dung trải nghiệm và những đúc kết từ trải nghiệm của mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 2. Thực hành trải nghiệm nghề em quan tâm.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV tổ chức cho HS trải nghiệm bằng cách đóng vai theo nhóm nghề, nghề nghiệp định lựa chọn.
- GV lấy ví dụ: Trải nghiệm nghề biên tập viên truyền hình
+ Xác định nội dung: xây dựng chuyên mục, dẫn chương trình, thuyết trình, kể chuyện, ứng xử, thuyết minh giới thiệu…
+ Lựa chọn hình thức: HS trải nghiêm trong lớp học…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ và thực hiện.
- GV hỗ trợ từng nhóm khi HS thực hiện các nhiệm vụ trải nghiệm.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, góp ý từng nhóm sau khi thực hiện nhiệm vụ.

*Nhiệm vụ 3. Phỏng vấn nhà tuyển dụng về yêu cầu phẩm chất, năng lực cần có của nghề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS trải nghiệm phỏng vấn nhà tuyển dụng bằng cách đóng vai theo nhóm đôi với phiếu phỏng vấn:
- Ví dụ: nghề nhà báo
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- GV lưu ý với HS: Khi trải nghiệm, người tham gia cần đưa ra một số câu hỏi phỏng vấn người làm nghề, sau đó báo cáo thu hoạch sau hoạt động (mẫu phiếu phỏng vấn và phiếu thu hoạch ở cuối hoạt động)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tổ chức thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức thảo luận cả lớp về kết quả phỏng vấn nhà tuyển dụng.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV bổ sung, nhận xét hoạt động.
	3. Trải nghiệm nghề em quan tâm
* Lựa chọn nghề, nội dung công việc và hình thức trải nghiệm phù hợp với bản thân
- GV gợi ý:
+ Nghề mình yêu thích
+ Phù hợp với sở trường, phẩm chất và năng lực của bản thân.
+ Phù hợp với kinh tế gia đình
+ Phù hợp với yêu cầu của xã hội.




* Thực hành trải nghiệm nghề em quan tâm.



















* Phỏng vấn nhà tuyển dụng về yêu cầu phẩm chất, năng lực cần có của nghề



Phiếu phỏng vấn
	1. Nghề có từ khi nào?
…………………………………………………………………………………………
2. Những hoạt động đặc trưng của nghề là gì?
…………………………………………………………………………………………
3. Người làm nghề cần có những yêu cầ gì về: hiểu biết, khả năng, sở thích, đức tính?
…………………………………………………………………………………………
4. Làm nghề cần có những trang thiết bị, dụng cụ lao động gì?
…………………………………………………………………………………………
5. Những điều cần thực hiện để đảm bảo an toàn lao động khi làm nghề?
…………………………………………………………………………………………
6. Vai trò, ý nghĩa của nghề đối với địa phương, xã hội như thế nào?
…………………………………………………………………………………………
7. Cô bác, anh chị có yêu thích nghề này không? Vì sao?
…………………………………………………………………………………………
8. Ghi chép ngắn gọn những điều quan sát, nghe được
…………………………………………………………………………………………


Phiếu thu hoạch
	1. Tên nghề đã tham gia trải nghiệm
…………………………………………………………………………………………
2. Địa điểm, thời gian trải nghiệm
…………………………………………………………………………………………
3. Những hoạt động trải nghiệm đã tham gia:
…………………………………………………………………………………………
4. Những điều đã học được qua hoạt động trải nghiệm:
- Những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực của người làm nghề
…………………………………………………………………………………………
- Lợi ích của nghề:
…………………………………………………………………………………………
5. Cảm nhận của em sau khi tham gia hoạt động trải nghiệm:
…………………………………………………………………………………………


Hoạt động 4. Tìm hiểu thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn
a. Mục tiêu: Giúp HS có những hiểu biết và thông tin cơ bản về trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức cho HS khám phá, tìm hiểu:
· Xác định và lựa chọn những thông tin cơ abnr về hệ thống trường đàotạo liên quan đến nghề lựa chọn.
· Lập bảng thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn.
c. Sản phẩm: HS biết được trường đào tạo đến nghề mình lựa chọn. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định và lựa chọn những thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề lựa chọn.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trao đổi thông tin về hệ thống trường đào tạo mà mỗi cá nhân tìm hiểu được.
- GV cung cấp và mở rộng thêm cho HS danh mục hệ thống các trường đào tạo nghề phân theo nhóm ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV cho HS thảo luận, trao đổi về trường mà em định lựa chọn.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 2. Lập bảng thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS thảo luận và điền các thông tin cơ bản về trường đào tạo ngành nghề định lựa chọn của bản thân.
- Ví dụ:
+ Tên trường
+ Tên ngành đào tạo
+ Tên ngành, nghề HS dự định lựa chọn
+ Các thông tin cơ bản khác:
· Cơ hội việc làm
· Học phí
· Đội ngũ GV của trường…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV cho HS các nhóm trưng bày sản phẩm của mình, của lớp đã đi tham quan và đọc các bản thông tin.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
-  GV trao đổi với cả lớp và hỏi bạn nào đã tìm ra những thông tin mới mẻ trong hoạt động này.
- GV nhận xét hoạt động.
	4. Tìm hiểu thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn
- Một số thông tin cần tìm hiểu:
· Tên trường
· Vị trí địa lí
· Lịch sử của trường
· Ngành, nghề đào tạo
· Chất lượng sinh viên
· Môi trường học tập
· Đội ngũ giảng viên
· Cơ sở vật chất
· Học phí
· Cơ hội việc làm…


Hoạt động 5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo nhóm nghề nghiệp định lựa chọn
a. Mục tiêu: Giúp HS xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo nhóm nghề lựa chọn
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch và đánh giá công việc thực hiện kế hoạch và hướng phát triển tiếp theo.
c. Sản phẩm: HS biết cách xây dựng kế hoạch, bước đầu thực hiện và đưa ra những kết quả đáng mong đợi.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xây dựng kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp tương lai
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và yêu cầu HS:
+ Em đạt được những mục tiêu gì?
+ Cách em đạt được mục tiêu trong kế hoạch học tập như thế nào?
	Loại kế hoạch
	Mục tiêu cần đạt
	Cách thức đạt mục tiêu

	Kế hoạch ngắn hạn
	
	

	Kế hoạch trung hạn
	
	

	Kế hoạch dài hạn
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận và chia sẻ lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động

*Nhiệm vụ 2. Thực hiện kế hoạch học tập đã xây dựng theo nhóm nghề lựa chọn
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nhắc nhở HS thực hiện kế hoạch học tập theo nhóm nghề lựa chọn.
- GV hướng dẫn HS xác định nội dung mình nên học mở rộng, chuyên sâu và thời gian học tập tương ứng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và cố gắng thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV thực hiện đánh giá liên tục và điều chỉnh ngay khi cần để phù hợp với kế hoạch học tập theo định hướng nghề lựa chọn của HS.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ với các bạn về kết quả thực hiện kế hoạch.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 3. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch và hướng phát triển tiếp theo
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp với những nội dung sau:
+ Em có bao nhiêu nhiệm vụ trong kế hoạch học tập?
+ Nhiệm vụ có thực hiện đúng kế hoạch không? Em đã nhận được những gì khi thực hiện kế hoạch?
+ Lí do nhiệm vụ không được hoàn thành?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe, chuẩn bị câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trình bày trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.
	5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo nhóm nghề nghiệp…
* Xây dựng kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp tương lai
Ví dụ mẫu: 
	Loại kế hoạch
	Mục tiêu cần đạt
	Cách thức đạt mục tiêu

	Kế hoạch ngắn hạn
	Học cách quan tâm, chăm sóc người khác
	Tự mình học tập, rèn luyện

	Kế hoạch trung hạn
	Học tốt hơn môn sinh học (đặc biệt là tìm hiểu rõ cấu tạo sinh lí con người.
	Chăm chỉ và dành thời gian học nhiều hơn cho môn sinh học.

	Kế hoạch dài hạn
	Thi đậu vào trường đại học Y, tương lai trở thành bác sĩ.
	- Chăm chỉ học tập, rèn luyện.



* Thực hiện kế hoạch học tập đã xây dựng theo nhóm nghề lựa chọn
- HS thực hiện kế hoạch mà bản thân đã đặt ra.
















* Đánh giá việc thực hiện kế hoạch và hướng phát triển tiếp theo
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ trước lớp


Hoạt động 6. Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp
a. Mục tiêu: Giúp HS biết xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nhóm nghề định lựa chọn.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức cho HS xây dựng kế hoạch rèn luyện, thực hiện rèn luyện và cuối cùng là đánh giá kết quả thực hiện.
c. Sản phẩm: HS biết cách rèn luyện bản thân để theo đuổi định hướng nhóm nghề tương lai mình đã lựa chọn.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, mỗi nhóm từ 4 – 5 HS để xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện bản thân.
- GV đưa ra ví dụ: Nghề nhà báo
+ Mục tiêu:
· Chăm chỉ và kiên trì tích lũy hiểu biết về văn hóa.
· Khẳ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện
· Kĩ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ.
+ Cách thức thực hiện:
· Thường xuyên tham gia thuyết trình, hùng biện, làm việc nhóm.
· Tham gia các hoạt động ngoại khoá.
· Quan sát, thamm gia các cơ sở báo chí – tuyên truyền.
- Sau khi chia sẻ, GV tổ chức cho lớp thảo luận nhóm từ 4 – 6 HS, yêu cầu HS dựa trên nghề định lựa chọn để xác định một số phẩm chất và năng lực cơ bản (nghề y, nghề sư phạm, nghề hướng dẫn viên du lịch, nghề nhà báo).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận lần lượt các yêu cầu, thảo luận và thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diệ các nhóm trình bày kết quả trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV định hướng cho HS xác định nội dung, cách thức thực hiện phù hợp để rèn luyện các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của nghề định lựa chọn.
- GV định hướng cho HS một số điều kiện giúp HS thực hiện được kế hoạch đặt ra.

*Nhiệm vụ 2. Thực hiện rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho lớp thảo luận nhóm từ 4 – 5 HS, yêu cầu HS thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất và năng lực theo các gợi ý sau:
- Gợi ý: Nghề sư phạm cần hiểu biết nhiều về con người, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ nói lưu loát, thái độ ân cần với mọi người…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận và trao đổi nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS chia sẻ trước lớp
- GV yêu cầu HS chia sẻ những khó khăn và thuận lợi khi rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV bổ sung, nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 3. Đánh giá và chia sẻ kết quả rèn luyện theo cách mà em đã thực hiện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ các con đường khác để rèn luyện phẩm chất và năng lực cho bản thân phù hợp với nghề định lựa chọn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu, suy nghĩ và đưa ra các con đường rèn luyện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS chia sẻ trước lớp
- GV khuyến khích tính sáng tạo trong lựa chọn con đường khác nhau để rèn luyện phẩm chất và năng lực của HS.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV khuyến khích những HS có kết quả rèn luyện tốt, chia sẻ với các bạn trong lớp về kinh nghiệm của mình.
	6. Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp
* Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp
- Phẩm chất và năng lực một số nghề:
+ Nghề y:
· Quan tâm, chăm sóc cẩn thận, chu đáo
· Kiên trì, chịu được áp lực
· Hiểu rõ cấu tạo sinh lí của con người…
+ Nghề sư phạm:
· Yêu trẻ, tôn trọng trẻ
· Năng lực chuyên môn sâu
· Ngôn ngữ lưu loát, trôi chảy
· Chịu khó, quan tâm, chia sẻ…
+ Nghề hướng dẫn viên du lịch:
· Am hiểu các vùng miền, địa danh
· Tinh thần nhiệt huyết hăng say
· Khả năng ăn nói lưu loát, trôi chảy…
+ Nghề nhà báo: 
· Chăm chỉ và kiên trì tích lũy hiểu biết về văn hóa.
· Khẳ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện
· Kĩ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ










* Thực hiện rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp
- HS thực hiện rèn luyện bản thân

















* Đánh giá và chia sẻ kết quả rèn luyện theo cách mà em đã thực hiện
- Con đường rèn luyện:
+ Tự mình học tập, rèn luyện
+ Học các môn học trong nhà trường
+ Hoạt động sinh hoạt trong gia đình
+ Tham gia vào các hoạt động xã hội
+ Hoạt động trải nghiệm trên lớp.









Hoạt động 7. Đánh giá kết quả trải nghiệm
a. Mục tiêu: Giúp HS đánh giá đồng đẳng vì sự phát triển và GV nhìn lại sự tiến bộ của HS.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng
c. Sản phẩm: HS nhận những điều mình đã làm được và chưa làm được để có sự điều chỉnh phù hợp với bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa ra ý kiến về kết quả hoạt động của các bạn:
+ Những tiến bộ trong rèn luyện phẩm chất và năng lực.
+ Những tiến bộ của bạn trong kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày
+ Những mong đợi để bạn tiến bộ hơn…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS lên chia sẻ xem mình đã nhận được gì từ các bạn trong nhóm và cảm xúc của mình thế nào.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả cả lớp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bảng kết quả tự đánh giá, yêu cầu HS tự đánh giá và cộng điểm của mình theo thang điểm (tốt: 3 điểm, đạt: 2 điểm, chưa đạt: 1 điểm).
[image: Timeline

Description automatically generated]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá kết quả thực hiện của mình
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
[bookmark: _GoBack]- GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được của HS và khích lệ những việc đã làm được, động viên các em tiếp tục rèn luyện.
	7. Đánh giá kết quả trải nghiệm



*Hướng dẫn về nhà:
· Rèn luyện và định hướng nghề nghiệp cho bản thân
· Ôn lại kiến thức đã học để kiểm tra cuối năm.
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Trung thurc gilip em cam thay thoai mai, duoc moi nguoi yéu quy va tin tuéng
nhueng dbi khi ban than phai chiu thiet.

Nhiét tinh, than thién giiip em c6 nhiéu ban bé nhung dai khi cling mat
thoi gian va anh huéng dén ké hoach hoc tap, lao dong ciia em.

Cén than gitp em thuc hién cong viéc chu dao nhung doi khi qua can than,
i mi khién cang viéc cham hoan thanh
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Trong buéi sinh hoat 16p, K bi ngudi ban than nhat phé binh céc I3: quén
séch v, di ho mudn, thiéu tap trung nghe giang.... K thatvong vé ban than cia
minh va khong hidu vi sao ban Ay lai i xr v6i minh nhu vay. V& nha, K van
budn va suy nghi mai.

X rét that vong v6i ban than vi hom nay da tra 161 sai cau hdi khéng hé kho.
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Céch diéu chinh tw duy theo hwéng tich cwe

ba
thyc hién

Chua
thyc hién

Quan st nhirng mat tich cuc clia van dé.

Nh lai nhitng tinh huéng, ki niém tét da trai qua.

Bon gian hoa moi viéc, tranh trdm trong hoa van dé.

Dong vién ban than can binh finh va suy xét van &
theo hurdng tich curc.

Dua ra nhiing hé qua ciia suy nghi tiéu cuc,

Khi suy ngh tiéu cuc ap dén, t nhéc nhé: minh va ra
lénh cho tam tri hudng vé didu tét dep.

Tin tudng vé nhirng két qua tot dep clia suy nght
tich cuc.

Cam nhan sy thay déi ciia cam xuc, co thé thoai mai
va quan hé tét dep khi suy ngi tich cuc.
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Ngoai gicr hoc, H thugngtranh thi giiip me ban hang. Hom nay, nhém ban
cuing xém ri H di choi dién tir. H dang cam tién ban hang va dan do co nén
lay tién nay di choi dién tir khong

K B.N rii T ciing di choi, nhung T khong mubn di vi chua lam bai tap
nha. Lic nay, K noi: “Té da lam hétréi, o dwa cho cau chép la xong ngay thé
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Viée 1am rén luyén y chi wrot knd

Mirc a5

Thuong
xuyén

Thinh
thoang

Khéng
bao giv

Cb géng, kién tri thuc hién muc tiéu dén ciing

Mo thém nhirng ngudi ban ciing chi huéng dé
cing thyc hién

Chia nhé muc tiéu d& thuc hién.

Tim kiém su hd tro clia cac ban, ngui than khi
cén thiét.

Ty thudng cho ban than sau mdi thanh cong
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1. Dt cdc cau hoi: Cai gi? Ai?
& dau? Khi nao? Tai sao?
Nhu thé nao? dé khai thac
théng tin va khach quan hoa

nhiing théng tin ma minh

nghe hoac biét duge.

Tai sao lai c6 tin don 467 Tin d6 duoc
phat ra khi nao? &' dau? Noi dung cu thé
ciia thong tin d6?.

2. Chua vi chap nhan  kién
clia nguoi khac truée khi ty
minh kiém tra

Tu minh kiém tra vé tin dén dé.

Khi xac minh duoc thong tin khong ding,
dang béng chimng da co dé bao vé y kién
cta minh.

3. Bua ra céc bang chung thuc |

dé bao vé y kién clia minh.
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Mirc d§

1. Xac dinh dwoc quan diém séng cua ban than.

2. Chira dugc nhimg dac diém tinh cach clia ban than

3. Phat huy dwoc diém manh, han ché duoc diém yéu cia
ban than trong hoe tap va cudc séng.

4. Thé hién duoc s tu chi trong viéc thuc hién muc tiéu
déra.

5. Thuc hién dugc mét s6 viec lam thé hién long ty trong clia
ban than trong hoc tap va cuée séng

6. Thé hién duoc y chi vuot kho dé dat duoc cac muc tiéu
déra

7.Thé hién duoc su chil dong cia ban than trong méi trueng
hoc tap va giao tiép khac nhau

8. Biéu chinh dugc tw duy theo hudng tich curc.

9. Hinh thanh duoo tw duy phan bién khi danh gia su vat,
hién tuong.
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1. Thiét ké géc cay xanh
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2. Quén|i gia dinh trong thoi gian
bé me di ving
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3. Chuén bi bira com gia dinh
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4. Cham soc vuén rau
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B6 me B di cong tac mot thang. B me giao cho B quan fi tién sinh hoat
trong thang va céc cong viec gia dinh. B& me rét lo léng vé cau em dang hoc
16p 5. Nha & gén truong nén B va em cd thé tu di hoc.

Neéu la B, em sé thuc hién nhing viéc do nhu thé nao? Néu gap tinh hudng
bét thuong xay ra ngoai kha nang gii quyét ciia minh, em s& xir li nhu thé nao?





image16.png
wiey enb wa eno gp UgA

Gié tr, § nghia cac nguyén téc ing xir trong gia dinh.

« Téntrong: Danh gia dung muc, coi trong danh du, phdm gia,
quan diém, s lua chon va loi ich clia nhau;

« Binh d&ng: Tao diéu kién va co hoi phét huy nang luc cia
minh cho st phat trién cuia gia dinh va thu hiréng nhur nhau
vé thanh qua clia su phat trién do;

« Yéuthuong: C6 tinh cam g&n bo, quan tam, cham séc nhau;

« Chia sé: Cling nhau vun d&p tinh cam, chia sé vui budn, gitp
45 nhau liic kho khan, hoan nan;

(Trich B6 tiéu chi tng xi trong gia dinh, ban hanh theo Quyét dinh
56 224/0D-BVHTTDL ngay 28/01/2022 ciia BG tnréng B Van hod,
Thé thao va Dulich)

Cho vi du minh hoa V& viéc van dung cac nguyén tc
trong tng xi¥ clia gia dinh em

Cé thanh vién trong gia dinh ing x{r

?

e, em s& lam gi

vi pham cac nguyén t
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1. Khi nguoi than 2. Khi nguai than

dang cang thing dang yén lang, 3. Khi nguoi than

dang tranh luan
chuyén thi su.

Vi dp luc & noi tap trung vao
1am vige. céng viéc ciia minh.
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Tinh huéng 1

Mdang buén vi diém kiém tra
khong cao thi b di lam vé va
néi rét to: “Ca nha oil Hom nay,

b6 duoc nhan phan thiong"
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Tinh huéng 2

Dihocvé, Nhé hdibudcvao
nha dinh khoe thanh tich thi
hoc sinh giéi nhung cam thy
khong khi gia dinh nang né,
c& nha ngdi im, budn ba,
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1. Xac dinh dugctrach nhiém clia em doi voi bd me, nguoithan
trong gia dinh,

2.Thé hién duoctrach nhiém doi vai bd me, ngudi than thong
qua vige quan tam dén cac sé thich, mong doi cia ho

3. Thé hién duoc trach nhiém déi voi bd me, ngudi than thong
qua thuc hién cong visc gia dinh,

4. P& xuét duoc cach trng x& phi hop véi cac tinh huéng
giao tiép khac nhau trong gia dinh.

5.Thé hién duoc 10i n6i, hanh vi img xir phu hop véi cac
tinh huéng giao tiép khac nhau trong gia dinh.
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RNy

Trong tiét hoc trrée, 60 gido goi M tra 1o bai. Liic 46 M dang tirc gian cau
ban than, M da khong thé trd I6i ma ci ding im 3ng. C5 hoi: “Tai sao em
khéng néi? Em dang cé chuyén gi 4?". M van khéng néi gi. Cé budn, nhin
M ri di lén phia buc giang. Hom nay, M chii dong gap o giéo @& g thich.
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TR0 )

K Ia thanh vién méi cia cau lac bo tiéng Anh. Chi nhiém cau lac b6
& nghi K gi6i thiéu va chia sé kinh nghiém hoc tiéng Anh véi cac ban trong
cau lac bo,
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Théy gido giao cho mi nhém trong Ip thuc hign mot nhigm vu ciia du an
ién quan dén bai hoc méi. Dén ngay nop san pham, nhom 1 va nhom 4 da
hoan thanh nhiém vu, ndp ding thoi han. Nhom 2 khong thé hoan thanh
nhigm vy véi li do 66 2 thanh vién ciza nhom bi m va nhém 3 vi nhém trugng
trién khai nhiém vu dén cac thanh vién muén nén khong kip hoan thanh
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1. Em dugc giao 2. Em duoc giao 3. Em duoc giao
nhigm vy qua nhigm vu khi dang nhiém vy khi dang

sirc sovi kha ban rét nhiéu gap vén aé vé
néing thyc hign. céng vige khic. sivc khoé.
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M, H, V duge giao thuc hién nhiém vu cia nhom va M duoc phan cong
1am nhém truong. Gan dén han nop, M héi H va V khi nao thi théng nhat va
hoan thign sén pham. Liic nay, H méinhd ra minh d& quén thuc hién nhigm v
duoc giao.

N va S duoc giao nhiém vu phéi hop thuyét trinh trong budi bao cao vé
ké hoach hoat dong ctia Doan Thanh nién Céng san Hb Chi Minh. Tuy nhién,
truée ngay thuyéttrinh, S biviém hong, khan tiéng nén vigc trinh bay béo céo
khé e thé thuc hién duoc.
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Noi dung danh gia

Mrc 4o

nghia

§ nghia

Khéng
¥ nghia

Hiéu hon vé truyén théng clia nha trrang.

Thém dong luc dé cb gang phat huy

Y nghiavei | 2 A sl : ¥
ban than | ThEng truyén théng 16t dep clia nha
trwong.
Tu hao vé truyén théng clia nha truong.
Gilp nha trong ngay cang phat huy va
tiép ndi truyén thong tét dep do.
¥ nghfa véi [HS déu tham nhudn nhimg. truyén
nha trurong |théng tét dep clia nha truong

Tao hinh anh dep va thuong hiéu cia
nha trueng.
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1. Thue hién duoe cac néi quy, quy dinh cia truang, 16p,
céng déng

2. Thé hién duge sy than thién voi thy c6 va céc ban.

3.Thé hién duee su tu tin trong céc tinh huéng giao tiép, g xir
V6ithdy cova céc ban

4. Thé hién duoG trch nhigm va h tro' nhiing ngudi ciing
tham gia thuc hien nhiém vu duroc giao

5 Lap va thuc hién duoc ké hoach gio duc truyén théng
nha trueng

6 Danh gia dugc § nghia cua hoat dong gido duc truyén théng
nha trong

7. Thue hign duoc cac hoat déng giéo dyc theo chil dé clia
Doan Thanh nién Cong san Hb Chi Minh.
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CHITEUCAN THIET

THU NHAP HANG THANG
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TETIEM DAIHAN

QUPTUDO TAICHINH

aurTUTHEN
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1. Thudng xuyén don dep nha cira 2. Phu gidp viéc néu &n trong gia dinh

3. Bao dudng d ding 4. Cham sdc cay trong, vat nudi,
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Hinh thirc phat trién
kinh té gia dinh

Em va gia dinh
thire hién

Em tw van dé gia
dinh thuc hién

Em va gia dinh
khéng thuc hign

1. Tréng rau sach

2. Tréng hoa mau

3.Tréng hoa (béng)

4. Chan nudi gia cam

5. Nudi tom, ca.

6. Gia cong san pham

7. Lam nghé
truyén théng

8. Kinh doanh

9. Lam dich vy
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1. Xay dung duoc ké hoach i chinh cé nhan.

2. Thé hign durgc trach nhigm cla ban than d8i v61 céc hoat dgng
lao déng trong gia dinh.

| 3.D& xut duoc mot sb bién phap phat rién Kinh té gia dinh.

Chua dat  # Théién duoctrach nhiém cia bin than rong viec gop phin
phat trién kinh té gia dinh.
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NGi dung béo cdo:

Tén céc hoat dong cong dong da tham gia va thu hit cac ban tham gia;

Két qua ciia hoat déng (sb luong, thanh phan,...);

Y nghia ctia hoat déng cang déng mang lai cho sw phat trién ctia x& hdi va
ban than;

Camxiic clia em khi thay duoc két qua tir hoat dang cong déng;

Bai hoc kinh nghiém vé viéc nang cao hiéu qua hoat déng phit trién cong déng;
Du kién cac hoat déng cong dong trong thoi gian tiép theo.
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Pat

Chua dat

1. K& duoc mét sb hoat dong cng ddng tiéu biéu

2. Lua chon va tham gia dugc mot sé hoat déng cong déng
phis hop.

3. Thuc hién duoc cac bién phap thu hit cac ban vao hoat dong
céng déng

4. Xac dinh duoc cac d6i tuang dé mo rong quan hé va thu hit
céng déng vao hoat dong xa hdi

5. Thyc hign duoc cac bién phap mé rong va thu hiit cng déng
vao céc hoat dong xa hdi phis hop véi tirng déi twong.

6. Xay dung va thuc hién duoc ké hoach tuyén truyén trong
cdng déng vé van hoa tng x{r noi céng cang.

7. Dénh gia duoc két qua hoat dong phat trién cong déng ma
emtham gia.
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tw nhién Téc dgng tich cyc. Téc déng tidu cuc
~ Trdng céy, géy rimg; |~ Lam dung phan bn hod hoc
it Ea

trong néng nghiép;

~Tiétkiém nu6c trong sén |~ Xatrc tiép cécchétthai chua
Nusc xubtva sinh hoat; duoc xiri vao ngudn nuée;
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Knong khi

Sinh vat

Uu tén sir dung phuong

iéngiao thang cbng cdng:;

‘Dénh bét thuy — hai san
dung quy dinh;

~ Géc khu cdng nghiép co hé,
théng xir If khi thai khong
dat chudn;

— San bit, tan diét dong vat
quy hiém;
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1. Surkién "Gid Tréi BAY" 43 duor 8 chrc & rit nhibu qudc gia rén thé gic,
trong 86 c5 Vgt Nam.

2. BY Tai nguyén va Mi trréng da thanh Iap céc khu bao tdn dét ngap
nuc & huyén Thai Thuy, tinh Thai Binh va hé GAm phé Tam Giang — CAu Hai,
tinh Thira Thien - Hué.
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* Tao méi tromg séng, noi tri ngu
cho cac oai sinh vat;

Bao tdn mdi truong séng ty nhign
cho cac loai sinh vat;

Gi gin da dang sinfh hoc, gop phén
béo vé mai truong t nhién;

« Xay dimg cac khu béo t3n sinh vat;

B4 v& cac lodi sinh vat ¢ nguy
o tuyét ching, duy t sy can
biing cia hé sinh thai;

« Di dbi cAc cong trinh &nh huéng
aén ditich;

Bao vé va phat huy gié ti di tich;
Béo v8 gid ti lich sir — van hod,
danh lam théng canh;
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Dia phurong clia S c6 hang dong tuyét dep nén thu hut nhiéu lrgt khach
dulich dén tham quan. Tuy nhién, rét nhidu du khch viét vé by lén vich a4

V& noi Gy luon tran ngap réc tha.

Chii nhat, b6 me giao cho chi em N tdng vé sinh nha cira. Khi quét don
céic phong, hai chi em thu gom duoc nhidu cuc pin d qua st dung dé bd vao
thung réc.
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Mirc do

1. Phan tich duge thyc trang mdi trudng tu nhién va canh
quan thién nhién tai dja phuong

2. Nhan xét, danh gia duoc cac hanh vi, viec lam ctia té chirc,
ca nhan trong viéc bao ton canh quan thién nhién.

3. D& xuit dugc mot s6 giai phap bao vé mo trureng ty nhién
va canh quan thién nhién.

4. Xay dung va thc hién duoc ké hoach tuyén truyén, kéu
90i duoc moi nguoi chung tay bao vé mbi trueng tu nhin
va canh quan thién nhién

5. Thuyét trinh duge vé1 cac @i tuong khéc nhau vé ¥ nghia
cita vige bao vé mai trudg ty nhién
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Yéu chu vé& phim chit va ning luc

Phém chét, nang
Iye phit hop

Pham chit,
néing lyrc can
rén luyén

Trung thyc, sang tao, linh hoat, kién tri,

N

Nang lyc s dung céng nghé thong tin,
néing lyc ngoai ngr.

Hiéu biét rong vé van hoa - xa hoi
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+Cong nghé théng tin + Kién tric

+Quan tr kinh doanh + Kithuat xay dung

+ Nhom nganh ngon ngl + Kithuat xay dung cong trinh giao théng
+ Marketing +Quan tr khach san

+Thiét ké @6 hoa +Quan tr nhan sy

+Xay dung +Quan tri van phong

+Cong nghé thuc pham +Thiét ké tho trang

+Cong nghé ché biénthuy san  + Thiét ké noi thét

+ K thuat dét + Quan hé cong chiing

+Céng nghé da giay +Q

o
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1. Danh gia Guoe su phi hop cla ban than vai nhom nghé
dinh lga chon

2. Tham vén duc j kién thay o, gia dinh, cac ban vé du dinh
I chon nghé va dinh hudng hoo tap cia ban than.

3. Phan tich dwoe pham chét va nang Iwc cin c6 ciia nguoi
Iao déng théng qua trai nghiém mot nghé cu thé.

4. Phong vén durge yéu ciu cia nha tuyén dung v& nang luc
va pham chét cn cd cla nghé.

5. Tim hiéu duge 4 thong tin co ban vé he théng truong
30 tao lien quan dén nganh nghé ma minh quan tam.

6. Xay dung va thyc hién dugc ké hoach rén luyén ban than
theo dinh husng nghé nghigp.

7. Xay dung va thuc hién duc ké hoach hoo tap. rén luyén
theo nhém nghe Iy chan.

8. Lua chon duoc céch rén luyén phi hop vé phim chit va
néing Iy cAn thiét cho nhém nghé dih Ia chon.
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